CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần: TOÁN 1
Mã học phần: KHCB401

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 24 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 33 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

  -Vị trí: Học phần Toán 1 là môn học cơ sở trong nhóm các học phần văn hóa trong chương trình giáo dục Bậc Trung cấp Chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề.

  -Tính chất: Học phần Toán 1 là môn học khoa học tự nhiên, mang tính lí thuyết và thực nghiệm gắn liền với các chuyên ngành kĩ thuật.

II. Mục tiêu học phần:
- Kiến thức:Sau khi học xong, học sinh định nghĩa được mệnh đề, tập hợp; hàm số bậc nhất và bậc hai.Phân biệt được bất đẳng thức và bất phương trình và cách xét dấu nhị thức bậc nhất, bậc hai. Hiểu được các định nghĩa về véc tơ, tích vô hướng của hai véc tơ và vận dụng được vào bài tập.


- Kỹ năng: Kỹ năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác, giải được phương trình và hệ phương trình.

Áp dụng lí thuyết để làm được bài tập về các phép toán trên tập hợp, hàm số bậc nhất và bậc hai.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó cho học sinh.

I. Nội dung học phần:
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	A

1
	TOÁN 1A: ĐẠI SỐ

Chương I: Mệnh đề - tập hợp


	11
	5
	5
	1

	
	Bài 1. Mệnh đề
	2
	1
	1
	

	
	Bài 2. Tập hợp
	2
	1
	1
	

	
	Bài 3. Các phép toán tập hợp
	2
	1
	1
	

	
	Bài 4. Các tập hợp số
	2
	1
	1
	

	
	Bài 5. Số gần đúng. Sai số
	1
	1
	
	

	
	Bài 6. Ôn tập chương I và kiểm tra 1 tiết
	2
	
	1
	1

	2
	Chương II: Hàm số bậc nhất và bậc hai
	7
	3
	4
	

	
	Bài 1. Hàm số
	2
	1
	1
	

	
	Bài 2. Hàm số y = ax + b
	2
	1
	1
	

	
	Bài 3. Hàm số bậc hai
	2
	1
	1
	

	
	Bài 4. Ôn tập chương II
	1
	
	1
	

	3
	Chương III: Phương trình và hệ phương trình
	14
	5
	8
	1

	
	Bài 1. Đại cương về phương trình
	3
	2
	1
	

	
	Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
	4
	2
	2
	

	
	Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
	2
	1
	1
	

	
	Bài 4. Ôn tập chương III và kiểm tra 1 tiết
	2
	
	1
	1

	
	Ôn thi HK1

(Kết thúc Toán 1A, tổng cộng: 32 giờ)
	3
	
	3
	

	B

1
	TOÁN 1B: HÌNH HỌC

Chương I. Vectơ
	16
	7
	8
	1

	
	Bài 1. Các định nghĩa
	2
	1
	1
	

	
	Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
	4
	2
	2
	

	
	Bài 3. Tích của vectơ với một số
	4
	2
	2
	

	
	Bài 4. Hệ trục tọa độ
	4
	2
	2
	

	
	5. Ôn tập chương I và kiểm tra 1 tiết
	2
	
	1
	1

	2
	Chương II. Tích vô hướng của hai vectơ 
	12
	4
	8
	

	
	Bài 1. Gía trị lượng giác của một góc bất kì từ 00 đến 1800
	4
	2
	2
	

	
	Bài 2. Tích vô hướng của hai véc tơ
	4
	2
	2
	

	
	Bài 3. Ôn tập chương II 
	1
	
	1
	

	
	Ôn thi HK1

(Kết thúc Toán 1B, tổng cộng: 28 giờ)
	3
	
	3
	

	TỔNG CỘNG         
	60
	24
	33
	3


2. Nội dung chi tiết:

PHẦN A: TOÁN 1A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH ( 32 giờ)

  Chương I.  MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP                     Thời gian: 11 giờ

Bài 1. MỆNH ĐỀ                                        
Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về mệnh đề, tập hợp. Vận dụng được lí thuyết vào làm bài   tập, rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy về mệnh đề.

2. Nội dung chương:

2.1. Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến

2.1.1. Mệnh đề

2.1.2. Mệnh đề chứa biến

2.2. Phủ định của một mệnh đề

2.3. Mệnh đề kéo theo

2.4. Mệnh đề đảo. Hai mệnh đề tương đương

2.5. Kí hiệu 
[image: image1.wmf]"

 và 
[image: image2.wmf]$


Bài 2. TẬP HỢP                                                 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về tập hợp, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng xác định tập hợp.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm tập hợp

2.1.1. Tập hợp và phần tử

2.1.2. Cách xác định tập hợp

2.1.3. Tập hợp rỗng

2.2. Tập hợp con

2.3. Tập hợp bằng nhau

Bài 3. CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP       
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:


  Cung cấp kiến thức về các phép toán tập hợp, vận dụng lí thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Giao của hai tập hợp

2.2. Hợp của hai tập hợp 

2.3. Hiệu và phần bù của hai tập hợp 

Bài 4. CÁC TẬP HỢP SỐ                             
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về các tập hợp số, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Các tập hợp số đã học

2.1.1. Tập hợp số tự nhiên 
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2.1.2. Tập hợp số nguyên 
[image: image4.wmf]¢


2.1.3. Tập hợp số hửu tỉ 
[image: image5.wmf]¤


2.1.4. Tập hợp số thực 
[image: image6.wmf]¡


2.2. Các tập hợp con thường dùng của 
[image: image7.wmf]¡


Bài 5. SỐ  GẦN ĐÚNG. SAI SỐ                  
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về số gần đúng, sai số, vận dụng lí thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Số gần đúng

2.2. Sai số tuyệt đối

2.2.1. Sai số tuyệt đối của một số gần đúng

2.2.2. Độ chính xác của một số gần đúng

2.3. Quy tròn số gần đúng

2.3.1. Ôn tập quy tắc làm tròn số

2.3.2. Cách viết số quy tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước

ÔN TẬP CHƯƠNG I                                   
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong chương I

2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương I

2.2. Hệ thống bài tập

Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI


Thời gian:  7 giờ

Bài 1. HÀM SỐ                                                      
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về hàm số, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng xét tính chẵn, lẻ của hàm số.

2. Nội dung chương:

2.1. Ôn tập về hàm số

2.1.1. Hàm số. Tập xác định của hàm số

2.1.2. Cách cho hàm số

2.1.3. Đồ thị của hàm số

2.2. Sự biến thiên của hàm số

2.2.1. Ôn tập

2.2.2. Bảng biến thiên

2.3. Tính chẵn lẻ của hàm số

2.3.1. Hàm số chẵn, hàm số lẻ

2.3.2. Đồ thị của hàm số chẵn, hàm số lẻ

Bài 2. HÀM SỐ   y = ax + b 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về hàm số bậc nhất, vận dụng lí thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Ôn tập về hàm số bậc nhất

2.2. Hàm số hằng y = b

2.3. Hàm số y = 
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2.3.1. Tập xác định

2.3.2. Chiều biến thiên

2.3.3. Đồ thị

Bài 3. HÀM SỐ BẬC HAI      
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về hàm số bậc hai, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Đồ thị của hàm số bậc hai

2.1.1. Nhận xét

2.1.2. Đồ thị

2.1.3. Cách vẽ
2.2. Chiều biến thiên của hàm số bậc hai

ÔN TẬP CHƯƠNG II
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong chương II

2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương II

2.2. Hệ thống bài tập

Chương III. PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH


Thời gian: 10 giờ

Bài 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH     
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về phương trình, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm phương trình

2.1.1. Phương trình một ẩn

2.1.2. Điều kiện của một phương trình

2.1.3. Phương trình nhiều ẩn

2.1.4. Phương trình chứa tham số

2.2. Phương trình tương đương và phương trình hệ quả

2.2.1. Phương trình tương đương

2.2.2. Phép biến đổi tương đương 

2.2.3. Phương trình hệ quả

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI  

                                                                                           Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy về phương trình.

2. Nội dung chương:

2.1. Ôn tập về phương trình bậc nhất, bậc hai

2.1.1. Phương trình bậc nhất

2.1.2. Phương trình bậc hai

2.1.3. Định lý Vi-ét

2.2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

2.2.1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối

2.2.2. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU 
                                                                                                                                ẨN                                                                                     

                                                                                             Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về phương trình quy về phương trình, bất phương trình bậc nhất nhiều ẩn, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy về phương trình, hệ bất phương trình.

2. Nội dung bài:

2.1. Ôn tập về phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

2.1.1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

2.1.2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

2.2. Hệ hai phương trình bậc nhất ba ẩn

ÔN TẬP CHƯƠNG III
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong chương III

2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương III

2.2. Hệ thống bài tập
ÔN THI HỌC KÌ 1                                             
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong các chương I, II, III

2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương I, II, III, IV

2.2. Hệ thống bài tập từng chương

PHẦN B: TOÁN 1B: HÌNH HỌC  ( 28 giờ)

Chương I.  VECTƠ                              
 Thời gian: 16 giờ

Bài 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA                                          Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về vectơ, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy về mệnh đề.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm vectơ

2.2. Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng

2.3. Hai vectơ bằng nhau

2.4. Vectơ - không

Bài 2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ      Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về tổng và hiệu của vectơ, vận dụng lí thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Tổng của hai vectơ

2.2. Quy tắc hình bình hành

2.3. Tính chất của các phép cộng các vectơ

2.4. Hiệu của hai vectơ

2.5. Áp dụng
Bài 3. TÍCH CỦA VECTƠ  VỚI MỘT SỐ         Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về tích của vectơ với một số, vận dụng lí thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Tính chất

2.3. Trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác

2.4. Điều kiện để hai vectơ cùng phương

Bài 4. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ                           
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về hệ trục tọa độ, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tư duy.

2. Nội dung chương:

2.1. Trục và độ dài đại số trên trục

2.2. Hệ trục tọa độ

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Tọa độ của vectơ

2.2.3.Tọa độ của một điểm

2.2.4. Liên hệ giữa tọa độ của điểm và tọa độ của vectơ trong mặt phẳng

2.3. Tọa độ của các vectơ (tổng, hiệu)

2.4. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng. Tọa độ của trọng tâm tam giác

ÔN TẬP CHƯƠNG I                                      Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong chương I

2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương I

2.2. Hệ thống bài tập

Chương II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ                                                                                            


Thời gian: 12 giờ

  Bài 1.GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0
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ĐẾN 180
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                                                    Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về giá trị lượng giác của một góc bất kì, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy. 

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Tính chất

2.3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

2.4. Góc giữa hai vectơ

2.5. Sử dụng máy tính bỏ túi để tính giá trị lượng giác của một góc

 Bài 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ    Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:


Cung cấp kiến thức về tích vô hướng của hai vectơ, vận dụng lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy. 

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Các tính chất
2.3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

2.4. Ứng dụng

 ÔN TẬP CHƯƠNG II                                     
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong chương II

2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương II

2.2. Hệ thống bài tập

 ÔN THI HỌC KÌ 1                                            Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong các chương I, II

2. Nội dung chương:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương I, II

2.2. Hệ thống bài tập từng chương

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Bảng, máy chiếu, hệ thống âm thanh

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, khăn lau bảng

Trần Văn Hạo (2014). Đại số 10 (chương trình chuẩn). Bộ Giáo dục và Đào tạo – NXB Giáo dục 

Trần Văn Hạo (2014). Hình học 10 (chương trình chuẩn). Bộ Giáo dục và Đào tạo – NXB Giáo dục 

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm cơ bản, một số định lí, phương pháp làm bài tập

- Kĩ năng:  Hình thành cho học sinh suy luận logic, khoa học, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác. Rèn luyện tính tỉ mỉ, chịu khó, tính toán nhanh và chính xác.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: 

- Các bài kiểm tra tại lớp và thi kết thúc học phần (tự luận).

- Thời gian thi: 90 phút

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

 1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Dành cho học sinh Bậc trung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Toán 1A và 1B dạy song song nhau, kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản và rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh.

- Đối với người học: Kết hợp lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản và rèn luyện kĩ năng giải toán.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Bài tập về mệnh đề, tập hợp, hàm số bậc nhất, bậc hai, phương trình, hệ phương trình và các bài tập liên quan đến bất đẳng thức, bất phương trình, vectơ, tính được tích vô hướng của hai vectơ.

4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Tùy tình hình kiến thức của học sinh mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung thêm ít hoặc nhiều.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần: TOÁN 2

Mã học phần: KHCB405

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Toán 2 là môn Giáo dục Đại cương trong chương trình giáo dục chuyên nghiệp.

· Tính chất: 

Toán 2 là môn học khoa học tự nhiên, mang tính lý thuyết và thực nghiệm gắn liền với các chuyên ngành kỹ thuật.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Sau khi học xong, học sinh phải:

Biết được một số phương pháp trình bày số liệu bằng bảng, biểu đồ; thu gọn số liệu nhờ các số đặc trưng.

Biết được những kiến thức cơ bản nhất về bất đẳng thức, bất phương trình, hệ bất phương trình một ẩn, dấu của nhị thức bậc nhất  và tam thức bậc hai, bất phương trình bậc nhất hai ẩn, cung và góc lượng giác.

Sử dụng được phương pháp tọa độ để tìm hiểu về đường thẳng, đường tròn, đường elip.

Hiểu được các định nghĩa về phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự, hai hình bằng nhau, phép đồng dạng  và vận dụng được vào giải bài tập.

· Kỹ năng:

Khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác

Giải được các bài toán về bất đẳng thức, bất phương trình, dấu của tam thức bậc hai, các bài toán thống kê, vận dụng các hệ thức lượng trong tam giác để giải các bài toán thực tế, tính toán nhanh, chính xác.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó cho học sinh.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	A

1
	TOÁN 2A: ĐẠI SỐ
Chương I. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
	16
	9
	6
	1

	
	Bài 1. Bất đẳng thức
	3
	2
	1
	

	
	Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình  một ẩn
	3
	2
	1
	

	
	Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất 
	3
	2
	1
	

	
	Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	2
	1
	1
	

	
	Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai
	3
	2
	1
	

	
	Bài 6. Ôn tập chương I và kiểm tra 1 tiết
	
	
	1
	1

	
	Chương II. THỐNG KÊ
	7
	3
	3
	1

	
	Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất
	1
	1
	
	

	
	Bài 2. Số trung bình cộng, số trung vị, mốt.
	2
	1
	1
	

	
	Bài 3. Phương sai và độ lệch chuẩn.
	2
	1
	1
	

	
	Bài 4. Ôn tập chương II và kiểm tra 1 tiết
	2
	
	1
	1

	2
	Chương III. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC
	11
	4
	7
	

	
	Bài 1. Cung và góc lượng giác
	4
	2
	2
	

	
	Bài 2. Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác.
	3
	2
	1
	

	
	Bài 3. Ôn tập chương III
	1
	
	1
	

	
	Bài 4.Ôn thi học kì 
	3
	
	3
	

	B

1
	TOÁN 2B: HÌNH HỌC

Chương I. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 
	15
	7
	7
	1

	
	Bài 1. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
	4
	2
	2
	

	
	Bài 2. Phương trình đường thẳng
	4
	2
	2
	

	
	Bài 3.Phương trình đường tròn
	3
	2
	1
	

	
	Bài 4.Phương trình đường elip
	2
	1
	1
	

	
	Bài 5.Ôn tập chương I và kiểm tra 1 tiết
	2
	
	1
	1

	2
	Chương II: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG 
	11
	7
	4
	

	
	Bài 1. Phép biến hình. Phép tịnh tiến
	1
	1
	
	

	
	Bài 2. Phép đối xứng trục .Phép đối xứng tâm 
	1
	1
	
	

	
	Bài 3. Phép đối xứng tâm
	1
	1
	
	

	
	Bài 4. Phép quay
	1
	1
	
	

	
	Bài 5. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
	1
	1
	
	

	
	Bài 6. Phép vị tự
	1
	1
	
	

	
	Bài 7. Phép đồng dạng
	1
	1
	
	

	
	 Ôn tập chương II
	1
	
	1
	

	
	 Ôn thi HK
	3
	
	3
	

	Tổng cộng
	60
	30
	27
	3


2. Nội dung chi tiết:

PHẦN A: TOÁN 2A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH (34 giờ)

Chương I. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH



                     Thời gian: 16 giờ

Bài 1. BẤT ĐẲNG THỨC                                       

Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Cung cấp kiến thức về bất đẳng thức, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy về bất đẳng thức.

2. Nội dung bài:

2.1. Ôn tập bất đẳng thức

2.1.1. Khái niệm bất đẳng thức

2.1.2. Bất đẳng thức hệ quả và bất đẳng thức tương đương

2.1.3. Tính chất của bất đẳng thức

2.2. Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (bất đẳng thức Cô - si)

2.2.1. Bất đẳng thức Cô-si

2.2.2. Các hệ quả

2.3. Bất đẳng thức chứa giá trị tuyệt đối

Bài 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

                                                          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Cung cấp kiến thức về bất đẳng thức, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện kĩ năng tính toán.

2. Nội dung bài:

2.1. Khái niệm bất phương trình một ẩn

2.1.1. Bất phương trình một ẩn

2.1.2. Điều kiện của một bất phương trình

2.1.3. Bất phương trình chứa tham số

2.2. Hệ bất phương trình một ẩn

2.3. Một số phép biến đổi bất phương trình

2.3.1. Bất phương trình tương đương

2.3.2. Phép biến đổi tương đương

2.3.3. Cộng (trừ)

2.3.4. Nhân (chia)

2.3.5. Bình phương

2.3.6. Chú ý
Bài 3. DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT         


Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Cung cấp kiến thức về dấu của nhị thức bậc nhất, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện tính tư duy.

2. Nội dung bài:

2.1. Định lý về dấu của nhị thức bậc nhất

2.1.1. Nhị thức bậc nhất

2.1.2. Dấu của nhị thức bậc nhất

2.1.3. Áp dụng

2.2. Xét dấu tích thương các nhị thức bậc nhất

2.3. Áp dụng vào giải bất phương trình

2.3.1. Bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

2.3.2. Bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối

 Bài 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN          


Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Cung cấp kiến thức về bất phương trình bậc nhất hai ẩn, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện tính tính toán và tư duy.

2. Nội dung bài:

2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

2.2. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

2.3. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 5. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Cung cấp kiến thức về dấu của tam thức bậc hai, vận dụng được lí thuyết vào làm bài tập, rèn luyện tính tư duy.

2. Nội dung bài:

2.1. Định lý về dấu của tam thức bậc hai

2.1.1. Tam thức bậc hai

2.1.2. Dấu của tam thức bậc hai

2.1.3. Áp dụng

2.2. Bất phương trình bậc hai một ẩn

2.2.1.Bất phương trình bậc hai

2.2.2. Giải bất phương trình bậc hai

 ÔN TẬP CHƯƠNG I                              

Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:


Củng cố kiến thức đã học trong chương IV

2. Nội dung bài:

2.1. Hệ thống kiến thức đã học trong chương IV

2.2. Hệ thống bài tập

            KIỂM TRA 1 TIẾT                              Thời gian: 01 giờ

CHƯƠNG II:  THỐNG KÊ                                   Thời gian: 06 giờ                                                            

Bài 1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT  Thời gian: 01 giờ                                                                                               
1. Mục tiêu 

Giới thiệu bảng phân bố tần suất và tần suất ghép lớp, biết được cách trình bày số liệu bằng bảng, vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung bài :

2.1. Ôn tập

2.2. Tần suất

2.3. Bảng phân bố tần suất và tần suất ghép lớp

Bài 2. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG. SỐ TRUNG VỊ. MỐT        

                                                         Thời gian: 02 giờ                                                                                              
1. Mục tiêu 

Học sinh thu thập được các thông tin quan trọng từ các số liệu thống kê.

Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung bài:

2.1. Số trung bình cộng (Số trung bình)

2.2. Số trung vị

2.3. Mốt

Bài 3. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN    Thời gian: 02 giờ
 1. Mục tiêu  

Vận dụng được lý thuyết, công thức  vào giải bài tập.

2. Nội dung bài :

2.1.  Phương sai

2.2.  Độ lệch chuẩn                     
ÔN TẬP CHƯƠNG II                                  
Thời gian: 01 giờ                                                                                 
1.Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương II.

KIỂM TRA 1 TIẾT                                              Thời gian: 01 giờ
CHƯƠNG III. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC                                                                          Thời gian: 11 giờ
Bài 1. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC                   Thời gian: 04 giờ                                                                                
1.Mục tiêu 
Giới thiệu các khái niệm về  đường tròn định hướng, cung và lượng giác

2. Nội dung bài:

2.1. Khái niệm cung và góc lượng giác

   2.2. Số đo của cung và góc lượng giác
Bài 2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC (CUNG) LƯỢNG GIÁC 

                                                                Thời gian: 03 giờ
1.Mục tiêu  

Biết các khái niệm về  giá trị lượng giác, các quan hệ giữa các giá trị lượng giác.

Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung bài:

2.1. Giá trị lượng giác của cung 
[image: image11.wmf]a


2.2. Ý nghĩa hình học của tan và cotan
2.3. Quan hệ giữa các giá trị lượng giác


ÔN TẬP CHƯƠNG III                                      Thời gian: 01 giờ                                                                            
 Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương III.

ÔN TẬP THI HỌC KỲ                                      Thời gian: 03 giờ

PHẦN B: TOÁN 2B: HÌNH HỌC (26 giờ)

CHƯƠNG I. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.  PHƯƠNG  PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG               Thời gian: 15 giờ

 Bài 1. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC                                                    

                                                           Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

Cung cấp kiến thức về hệ thức lượng trong tam giác, vận dụng lí thuyết vào làm bài tập. Rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy 

2. Nội dung bài:

2.1. Định lí côsin

2.2. Định lí sin

2.3. Công thức tính diện tích tam giác

2.4. Giải tam giác và ứng dụng vào việc đo đạc
Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG          Thời gian: 04 giờ                                                                                     
1. Mục tiêu:

Biết khái niệm véctơ chỉ phương, véc tơ pháp tuyến, phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng, vị trí tương đối của hai đường thẳng. 

Biết công thức tính góc giữa hai đường thẳng, công thức khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.

Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Phương trình tham số của đường thẳng

2.2. Phương trình tổng quát của đường thẳng

2.3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng

2.4. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

2.5. Góc giữa hai đường thẳng

Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN           Thời gian: 03 giờ                                                                                    
1. Mục tiêu:


Biết khái niệm phương trình đường tròn, phương trình tiếp tuyến với đường tròn.

Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung bài:

2.1. Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước

2.2. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn.

Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP             Thời gian: 02 giờ                                                                                
1. Mục tiêu:


- Giới thiệu khái niệm phương trình đường elip, hình dạng của elip, mối liên hệ giữa đường tròn và đường elip.

- Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung bài :

2.1. Định nghĩa đường elip

2.2. Phương trình chính tắc của elip

2.3. Các yếu tố của elip

  ÔN TẬP CHƯƠNG I                                        Thời gian: 01 giờ                                                                                   

  Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương I.

     KIỂM TRA 1 TIẾT                                        Thời gian: 01 giờ

CHƯƠNG II. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT   PHẲNG                                                                  Thời gian: 11 giờ
Bài 1: PHÉP BIẾN HÌNH                                    Thời gian: 01 giờ                                            
1. Mục tiêu:


Giới thiệu khái niệm phép biến hình.

2. Nội dung Bài :

    Định nghĩa

 Bài 2. PHÉP TỊNH TIẾN                                      Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu:


Biết khái niệm, tính chất và biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.  Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung Bài :

2.1. Định nghĩa

2.2. Tính chất

2.3. Biểu thức tọa độ

 Bài 3. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC                               Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu:


Biết khái niệm, tính chất và biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục. Vận dụng  được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung bài :

2.1. Định nghĩa

2.2. Biểu thức tọa độ

2.3.Tính chất

2.4. Trục đối xứng của một hình                     

Bài 4. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM                              Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu  

Biết khái niệm, tính chất và biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm. Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung Bài :

2.1. Định nghĩa
2.2. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm qua gốc tọa độ

2.3. Tính chất

2.4. Tâm đối xứng của một hình                              
Bài 5.  PHÉP QUAY                                                 Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu  
Biết khái niệm, tính chất của phép quay. Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung Bài:

2.1. Định nghĩa

2.2. Tính chất

Bài 6. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU

                                                    Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu  

Biết khái niệm, tính chất, hai hình bằng nhau của phép dời hình. Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung bài :

2.1. Khái niệm về phép dời hình

2.2. Tính chất

2.3. Khái niệm hai hình bằng nhau

Bài 7. PHÉP VỊ TỰ                                                  Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu  

Biết khái niệm, tính chất của phép vị tự, tâm vị tự của hai đường tròn. Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

2. Nội dung bài:

2.1. Định nghĩa

2.2. Tính chất

2.3. Tâm vị tự của hai đường tròn                            

Bài 8. PHÉP ĐỒNG DẠNG                                     Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu  

Biết khái niệm, tính chất của phép đồng dạng, hình đồng dạng. Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập 

2. Nội dung bài :

2.1. Định nghĩa

2.2. Tính chất

2.3. Hình đồng dạng

ÔN TẬP CHƯƠNG II                                     Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương II

ÔN THI HỌC KỲ                                             Thời gian: 03 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình,phấn, khăn lau bảng.

Trần Văn Hạo, Đại số 10 (chương trình chuẩn), Bộ Giáo dục và Đào tạo – NXB GD, 2014.

Trần Văn Hạo, Hình học 10 (chương trình chuẩn,) Bộ Giáo dục và Đào tạo, NXB GD -2014.

Trần Văn Hạo, Đại số 11 (chương trình chuẩn), Bộ Giáo dục và Đào tạo – NXB GD, 2014.

Trần Văn Hạo, Hình học 11 (chương trình chuẩn,) Bộ Giáo dục và Đào tạo, NXB GD -2014.

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm, công thức cơ bản, một số định lý, phương pháp làm bài tập.

 - Kỹ năng:  Hình thành cho học sinh khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: 

Các bài kiểm tra tại lớp và thi hết học phần: Tự luận.

Thời gian thi kết thúc học phần: 90 phút.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Dành cho học sinh Bậc trung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, Tp.HCM.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Toán 2A và Toán 2B dạy song song nhau. Kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh.

- Đối với người học:
Kết hợp học lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán .

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Bài tập thống kê, cung và góc lượng giác, bất đẳng thức, bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn, dấu của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai, bất phương trình bậc nhất 2 ẩn.

Giải được tam giác bằng các định lí côsin và sin, tính diện tích tam giác, giải được các bài toán liên quan đến đường thẳng, đường tròn, đường elip, biết được các phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

  4. Tài liệu tham khảo:

  5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Tùy tình hình kiến thức của học sinh mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung thêm ít hoặc nhiều.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần: TOÁN 3

Mã học phần: KHCB409

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 31 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Toán 3 là môn Giáo dục Đại cương trong chương trình giáo dục chuyên nghiệp.

· Tính chất: 

Toán 3 là môn học khoa học tự nhiên, mang tính lý thuyết và thực nghiệm gắn liền với các chuyên ngành kỹ thuật.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Sau khi học xong, học sinh phải:

Biết được công thức lượng giác, phương trình lượng giác và vận dụng được vào giải bài tập.  

Biết được những kiến thức cơ bản nhất về đại số tổ hợp và lí thuyết xác suất.

Hiểu được các định nghĩa về đường thẳng, mặt phẳng, quan hệ song song trong không gian và vận dụng được vào giải bài tập.

· Kỹ năng:

Khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác

Giải được các bài toán về hàm số lượng giác, tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị, xác suất, tính toán nhanh, chính xác.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó cho học sinh.

III. Nội dung học phần:
b. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	TOÁN 3A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
	22
	11
	10
	1

	
	1. Công  thức lượng giác
	6
	3
	3
	

	
	2. Hàm số lượng giác
	4
	2
	2
	

	
	3. Phương trình lượng giác cơ bản
	5
	3
	2
	

	
	4. Một số phương trình lượng giác

thường gặp
	5
	3
	2
	

	
	5.Ôn tập chương I và kiểm tra
	2
	
	1
	1

	2
	Chương II: Tổ hợp và xác suất
	14
	5
	8
	1

	
	1. Quy tắc đếm
	2
	1
	1
	

	
	2.Hoán vị  -  Chỉnh hợp -  Tổ Hợp
	2
	1
	1
	

	
	3.Nhị thức Niu –Tơn
	2
	1
	1
	

	
	4.Phép thử và biến cố
	2
	1
	1
	

	
	5.Xác suất của biến cố
	2
	1
	1
	

	
	6.Ôn tập chương II và kiểm tra 
	2
	
	1
	1

	
	7.Ôn thi HK 
	2
	
	2
	

	B


3


	TOÁN 3B: HÌNH HỌC

Chương : Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
	24
	10
	13
	1

	
	1.Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
	2
	1
	1
	

	
	2.Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
	4
	2
	2
	

	
	3.Đường thẳng và mặt phẳng song song
	6
	3
	3
	

	
	4. Ôn tập và Kiểm tra
	2
	
	1
	1

	
	5. Hai mặt phẳng song song
	6
	3
	3
	

	
	6.Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian.
	2
	1
	1
	

	
	7.Ôn tập chương  
	1
	
	1
	

	
	8.Ôn thi HK
	2
	
	2
	

	Tổng cộng
	60
	26
	31
	3


2. Nội dung chi tiết:

PHẦN A: TOÁN 3A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH ( 36 giờ)

  CHƯƠNG I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC                                                                       Thời gian: 22 giờ
Bài 1: CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC               Thời gian: 06 giờ                                                                                
1. Mục tiêu:  
Biết các công thức lượng giác cơ bản, vận dụng các công thức lượng giác để thực hiện các biến đổi lượng giác.

2. Nội dung chương:

2.1. Công thức cộng

2.2. Công thức nhân đôi

2.3. Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích

Bài 2: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC                     Thời gian: 04 giờ                                                                                   
1. Mục tiêu  
Biết các kiến thức về hàm số lượng giác, tập giá trị, sự biến thiên, tính tuần hoàn của hàm lượng giác.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác

2.3. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác

Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN            

                                                     Thời gian: 05 giờ                                                                                     
1. Mục tiêu  
Kiến thức cách giải phương trình lượng giác, giải thành thạo các phương trình cơ bản

2. Nội dung chương:

2.1. Phương trình [image: image13.png]sinx




2.2. Phương trình [image: image15.png]COSx = a




2.3. Phương trình [image: image17.png]tanx = a




2.4. Phương trình [image: image19.png]cotx





Bài 4: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP

                                                          Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu  
Kiến thức cách giải phương trình bậc nhất , bậc hai đối với một hàm số lượng giác, giải phương trình bậc nhất và bậc hai đối với một hàm số lượng giác.

2. Nội dung chương:

2.1. Phương trình bậc nhất đối với một số hàm lượng giác
2.2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác 
2.3. Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx
ÔN TẬP CHƯƠNG I                                          Thời gian: 01 giờ
Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương I

KIỂM TRA 1 TIẾT                                                Thời gian: 01 giờ
CHƯƠNG II: TỔ HỢP – XÁC SUẤT              Thời gian: 12 giờ                                                                              
Bài 1: QUY TẮC ĐẾM                                       Thời gian: 02 giờ                                                                                
1. Mục tiêu  
Biết các quy tắc cộng, quy tắc nhân, vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Quy tắc cộng
2.2. Quy tắc nhân

Bài 2: HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP  Thời gian: 02 giờ                                                                                 
1. Mục tiêu  
Các khái niệm, các công thức về hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.
2. Nội dung chương:

2.1. Hoán vị

2.2. Chỉnh hợp

2.3. Tổ hợp

Bài 3: NHỊ THỨC NIU-TƠN                           Thời gian: 02 giờ                                                                                   
1. Mục tiêu  
Biết công thức khai triển nhị thức Niu-Tơn và các áp dụng , vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Công thức nhị thức Niu-Tơn

2.2. Tam giác Pa-xcan

Bài 4: PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ                      Thời gian: 02 giờ                                                                                   
1. Mục tiêu  
Biết khái niệm phép thử, không gian mẫu, các phép toán trên biến cố, vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung bài

2.1. Phép thử, không gian mẫu
2.2. Biến cố
2.3. Các phép toán trên biến cố
Bài 5: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ             
Thời gian: 02 giờ                                                                                   
1. Mục tiêu  
- Giới thiệu  khái niệm xác suất theo lối cổ điển, tính chất của xác suất, công thức nhân xác suất.
-  Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa cổ điển của xác suất
2.2. Tính chất của xác suất
2.3. Các biến cố độc lập, công thức nhân xác suất

ÔN TẬP CHƯƠNG II                                  Thời gian: 01 giờ                                                                          

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương II

KIỂM TRA 1 TIẾT                                      Thời gian: 01 giờ
ÔN TẬP THI HỌC KỲ                               Thời gian: 02 giờ

PHẦN B: TOÁN 3B: HÌNH HỌC    (24 giờ)

CHƯƠNG : ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG                        Thời gian: 23 giờ                                                               
Bài 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 
                                              Thời gian: 02 giờ                                                                                                                  
1. Mục tiêu  
Biết khái niệm về mặt phẳng, điểm thuộc mặt phẳng, cách xác định một mặt phẳng, tính chất mặt phẳng trong không gian. Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm mở đầu
2.2. Các tính chất thừa nhận
2.3. Cách xác định một mặt phẳng
2.4. Hình chóp và hình tứ diện
Bài 2: HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG                                        SONG SONG                                                           Thời gian: 04 giờ                                                                                                                                                                                                                   
1. Mục tiêu  
Biết vị trí tương đối của hai mặt phẳng và tính chất của nó trong không gian.  Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian

2.2. Tính chất

Bài 3: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG 
                                                   Thời gian: 06 giờ                                                                                                                  
1. Mục tiêu  

Biết vị trí tương đối của đường thẳng và  mặt phẳng, tính chất của nó trong không gian. Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

2.2. Tính chất

ÔN TẬP                                                             Thời gian: 01 giờ    

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học 

KIỂM TRA 1 TIẾT                                           Thời gian: 01 giờ                                                                                                                  
Bài 4: HAI MẶT PHẲNG SONG SONG        Thời gian: 06 giờ                                                                                                                                                                                                                   
1. Mục tiêu  

Biết khái niệm hai mặt phẳng song song, tính chất của nó trong không gian, định lí Ta-Lét, hình lăng trụ và hình hộp. Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập 

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2.Tính chất

2.3. Hình lăng trụ và hình hộp

2.4. Hình chóp cụt

Bài 5: PHÉP CHIẾU SONG SONG. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN                                                           Thời gian: 02 giờ                                                                                                                                                                                                                   

1. Mục tiêu  

Biết phép chiếu song song, tính chất của nó trong không gian, hình biểu diễn của một hình không gian trong mặt phẳng. Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

2. Nội dung bài

2.1. Phép chiếu song song

2.2. Các tính chất của phép chiếu song song

2.3. Hình biểu diễn của một hình không gian trên mặt phẳng.

ÔN TẬP CHƯƠNG                                                Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương III.

ÔN THI HỌC KỲ                                                    Thời gian: 02 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình,phấn, khăn lau bảng.

Trần Văn Hạo, Đại số 10 (chương trình chuẩn), BGD&ĐT – NXB GD, 2014.

Trần Văn Hạo, Hình học 10 (chương trình chuẩn,) BGD&ĐT, NXB GD -2014.

Trần Văn Hạo, Hình học 11 (chương trình chuẩn,) BGD&ĐT, NXB GD -2014.

Trần Văn Hạo, Đại số và Giải tích  11 (chương trình chuẩn), BGD&ĐT – NXB GD, 2014.
4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm, công thức cơ bản, một số định lý, phương pháp làm bài tập.

 - Kỹ năng:  Hình thành cho học sinh khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: 

Các bài kiểm tra tại lớp và thi hết học phần: Tự luận.

Thời gian thi kết thúc học phần: 90 phút.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Dành cho học sinh Bậc trung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, Tp.HCM.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Toán 3A và Toán 3B dạy song song nhau. Kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh.

- Đối với người học:
Kết hợp học lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán .

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Công thức lượng giác, hàm số lượng giác, phương trình lượng giác, tổ hợp và xác suất và các bài tập liên quan đến hàm số lượng giác.

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song.

  4. Tài liệu tham khảo:

  5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Tùy tình hình kiến thức của học sinh mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung thêm ít hoặc nhiều.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần: TOÁN 4

Mã học phần: KHCB413

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 29 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Toán 4 là môn Giáo dục dục Đại cương trong chương trình giáo dục chuyên nghiệp. Dành cho học sinh năm thứ hai (học kì 2), trình độ trung cấp.

· Tính chất: 

Toán 4 là môn học khoa học tự nhiên, mang tính lý thuyết và thực nghiệm gắn liền với các chuyên ngành kỹ thuật.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Sau khi học xong, học sinh phải:


Định nghĩa được dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân; giới hạn; đạo hàm; ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. 

Áp dụng lý thuyết để làm được bài tập về dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân; giới hạn; đạo hàm. 


Hiểu được các định nghĩa về vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian; 

· Kỹ năng:


Hình thành cho học sinh khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác, tính toán nhanh, chính xác.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó cho học sinh.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	A

1
	TOÁN 4A: ĐẠI SỐ

Chương I: Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân
	12
	6
	5
	1

	
	1. Phương pháp quy nạp toán học
	2
	1
	1
	 

	
	2. Dãy số
	2
	1
	1
	 

	
	3. Cấp số cộng
	3
	2
	1
	 

	
	4. Cấp số nhân
	3
	2
	1
	 

	
	5. Ôn tập chương I và kiểm tra
	2
	 
	1
	1

	2
	Chương II: Giới hạn
	13
	7
	5
	1

	
	1. Giới hạn của dãy số
	3
	2
	1
	 

	
	2. Giới hạn của hàm số
	5
	3
	2
	 

	
	3. Hàm số liên tục
	3
	2
	1
	 

	
	4. Ôn tập chương II và kiểm tra
	2
	 
	1
	1

	3
	Chương III: ĐẠO HÀM
	12
	5
	7
	 

	
	1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
	2
	1
	1
	 

	
	2. Quy tắc tính đạo hàm
	4
	2
	2
	 

	
	3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
	3
	1
	2
	 

	
	4. Vi phân
	1
	1
	 
	 

	
	5. Ôn thi KH2

(Kết thúc Toán 4A, tổng cộng: 37 giờ)
	2
	 
	2
	 

	B


	TOÁN 4B: HÌNH HỌC

Chương: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
	23
	10
	12
	1

	
	1. Vectơ trong không gian
	3
	2
	1
	 

	
	2. Hai đường thẳng vuông góc
	4
	2
	2
	 

	
	3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
	4
	2
	2
	 

	
	4. Hai mặt phẳng vuông góc
	4
	2
	2
	 

	
	5. Khoảng cách
	3
	2
	1
	 

	
	6. Ôn tập chương I và kiểm tra
	2
	 
	1
	1

	
	7. Ôn thi HK2

(Kết thúc Toán 4B, tổng cộng: 23 giờ)
	3
	 
	3
	 

	TỔNG CỘNG        
	60
	28
	29
	3


2. Nội dung chi tiết:

PHẦN A: TOÁN 4A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH ( 37 giờ)

CHƯƠNG I: DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

                                                                                    Thời gian: 12 giờ
Bài 1: PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC  Thời gian: 02 giờ 
1. Mục tiêu: 
- Cung cấp kiến thức về mệnh đề

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

2. Nội dung chương: 

   2.1. Phương pháp quy nạp toán học

   2.2. Ví dụ áp dụng

Bài 2: DÃY SỐ                                     
Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu: 

Học sinh hiểu và định nghĩa được dãy số, dãy số hữu hạn, nắm được các dạng dãy số,  vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

   2.1.  Định nghĩa

2.1.1. Định nghĩa dãy số

2.1.2. Định nghĩa dãy số hữu hạn

   2.2. Cách cho một dãy số

2.2.1. Dãy số cho bằng công thức của số hạng tổng quát

2.2.2. Dãy số cho bằng phương pháp mô tả

2.2.3. Dãy số cho bằng phương pháp truy hồi

   2.3. Biểu diễn hình học của dãy số

   2.4. Dãy số tăng, dãy số giảm và dãy số bị chặn

2.4.1. Dãy số tăng, dãy số giảm

2.4.2. Dãy số bị chặn

Bài 3: CẤP SỐ CỘNG
Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh hiểu và định nghĩa được cấp số cộng, biết tính tổng của dãy số theo cấp số cộng, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:
2.1.  Đinh nghĩa

2.2.  Số hạng tổng quát

2.3. Tính chất các số hạng của cấp số cộng

2.4. Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng

Bài 4: CẤP SỐ NHÂN 
Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh hiểu và định nghĩa được cấp số nhân, biết tính tổng của dãy số theo cấp số nhân, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.1. Số hạng tổng quát

2.3. Tính chất các số hạng của cấp số nhân

2.4. Tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân

ÔN TẬP CHƯƠNG I                                              Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương I.

KIỂM TRA                                                               Thời gian: 01 giờ
CHƯƠNG II: GIỚI HẠN                                        Thời gian: 12 giờ 

Bài 1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ                            Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu 
Học sinh được cung cấp kiến thức về giới hạn của dãy số, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

   2.1. Giới hạn hữu hạn của dãy số

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Một vài giới hạn đặc biệt

2.2. Định lí về giới hạn hữu hạn

2.3. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn

2.4. Giới hạn vô cực

2.4.1. Định nghĩa

2.4.2. Một vài giới hạn đặc biệt

2.4.3.Định lí

Bài 2: GiỚI HẠN CỦA HÀM SỐ
Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh được cung cấp kiến thức về giới hạn của hàm số, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương: 


2.1. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại một điểm

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Định lí về giới hạn hữu hạn

2.1.3. Giới hạn một bên

2.2. Giới hạn hữu hạn của hàm số tại vô cực

2.3. Giới hạn vô cực của hàm số

2.3.1. Giới hạn vô cực

2.3.2. Một vài giới hạn đặc biệt

2.3.3. Một vài quy tắc về giới hạn vô cực

Bài 3: HÀM SỐ LIÊN TỤC                                    Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh được cung cấp kiến thức về hàm số liên tục, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Hàm số liên tục tại một điểm

2.2. Hàm số liên tục trên một khoảng

2.3.  Một số định lí cơ bản
ÔN TẬP CHƯƠNG II                                             Thời gian: 01 giờ
Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương II.

KIỂM TRA                                                               Thời gian: 01 giờ
CHƯƠNG III: ĐẠO HÀM                                     Thời gian: 10 giờ
Bài 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM

                                                             Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh được cung cấp kiến thức về đạo hàm, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:


2.1. Đạo hàm tại một điểm

2.1.1. Định nghĩa đạo hàm tại một điểm

2.1.2. Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa

2.1.3. Ý nghĩa hình học của đạo hàm

2.1.4. Phương trình tiếp tuyến


2.2. Đạo hàm trên một khoảng 

Bài 2: QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM                       Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:  
- Cung cấp kiến thức về quy tắc tính đạo hàm

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

2. Nội dung chương:

2.1. Đạo hàm của một số hàm số thường gặp

2.2. Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương

2.2.1. Định lí

2.2.2. Hệ quả


2.3. Đạo hàm của hàm hợp

2.3.1. Hàm hợp

2.3.2. Đạo hàm của hàm hợp

Bài 3: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh được cung cấp kiến thức về đạo hàm của hàm số lượng giác, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Giới hạn của [image: image20.wmf]x

x

sin


2.2. Đạo hàm của hàm số y=sinx

2.3. Đạo hàm của hàm số y=cosx

2.4. Đạo hàm của hàm số y=tanx

2.5. Đạo hàm của hàm y=cotx

Bài 4: VI PHÂN                                                      Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu : 
Học sinh được cung cấp kiến thức về vi phân, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Ứng dụng vi phân vào phép tính gần đúng

ÔN TẬP THI HỌC KỲ                                          Thời gian: 02 giờ

PHẦN B: TOÁN 4B: HÌNH HỌC (23 giờ)

CHƯƠNG: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN                                         Thời gian: 22 giờ
Bài 1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN               Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh được cung cấp kiến thức về vectơ trong không gian, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:


2.1. Định nghĩa và các phép toán về vectơ trong không gian

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Phép cộng và phép trừ vectơ trong không gian

2.1.3. Phép nhân vectơ với một số


2.2. Điều kiện đồng phẳng của ba vectơ

2.2.1. Khái niệm về sự đồng phẳng của ba vectơ trong không gian

2.2.2. Định nghĩa

2.2.3. Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng

Bài 2: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC        Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:  
- Cung cấp kiến thức về hai đường thẳng vuông góc

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

2. Nội dung chương:


2.1. Tích vô hướng của hai vec tơ trong không gian

2.2.1. Góc giữa hai vectơ trong không gian

2.1.2. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian


2.2. Vec tơ chỉ phương của đường thẳng

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Nhận xét


2.3. Góc giữa hai đường thẳng trong không gian

2.3.1. Định nghĩa

2.3.2. Nhận xét


2.4. Hai đường thẳng vuông góc

2.4.1. Định nghĩa

2.4.2. Nhận xét

Bài 3: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

                                                         Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh được cung cấp kiến thức về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Định nghĩa

2.2. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

2.2.1. Định lí

2.2.2. Hệ quả


2.3. Tính chất

2.3.1. Tính chất 1

2.3.2. Tính chất 2


2.4. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng

2.4.1. Tính chất 1

2.4.2. Tính chất 2

2.4.3. Tính chất 3


2.5. Phép chiếu vuông góc và định lí ba đường vuông góc

2.5.1. Phép chiếu vuông góc

2.5.2. Định lí ba đường vuông góc

2.5.3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC 
Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh được cung cấp kiến thức về hai mặt phẳng vuông góc, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:


2.1. Góc giữa hai mặt phẳng

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau

2.1.3. Diện tích hình chiếu của một đa giác


2.2. Hai mặt phẳng vuông góc

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Các định lí


2.3. Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương

2.3.1. Định nghĩa

2.3.2. Nhận xét


2.4. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

2.4.1. Hình chóp đều

2.4.2. Hình chóp cụt đều

Bài 5: KHOẢNG CÁCH
Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh được cung cấp kiến thức về khoảng cách, vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

2. Nội dung chương:


2.1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, một mặt phẳng

2.1.1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

2.1.2. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng


2.2. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song

2.2.1. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

2.2.2. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song


2.3. Đường vuông góc chung và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

2.3.1. Định nghĩa

2.3.2. Cách tìm đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau

2.3.3. Nhận xét

ÔN TẬP CHƯƠNG 
Thời gian: 01 giờ

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong chương I.

KIỂM TRA 1 TIẾT 
Thời gian: 01 giờ
ÔN THI HỌC KỲ  
Thời gian: 03 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, khăn lau bảng.

Đại số và giải tích 11 (chương trình chuẩn), Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) – Vũ Tuấn (chủ biên) – Đào Ngọc Nam – Lê Văn Tiến – Vũ Viết Yên – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nxb GD -2014

Giải tích 12 (chương trình chuẩn), Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) – Vũ Tuấn (chủ biên) – Lê Thị Thiên Hương – Nguyễn Tiến Tài – Cấn Văn Tuất – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nxb GD -2014

Hình học 11 (chương trình chuẩn), Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) – Nguyễn Mộng Hy (chủ biên) – Khu Quốc Anh – Nguyễn Hà Thanh –  Phan Văn Viện- Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nxb GD -2014

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm cơ bản, một số định lý, phương pháp làm bài tập.

         - Kỹ năng: Khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác, tính toán nhanh, chính xác.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: 

    - Các bài kiểm tra tại lớp và thi hết học phần: Tự luận.

    - Thời gian thi: 90 phút.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

         Dành cho học sinh trình độ trung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, Tp.HCM.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

   - Đối với giáo viên, giảng viên:

 Toán 4A và Toán 4B dạy song song nhau. Kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh.

        - Đối với người học:

Kết hợp học lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán .

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Làm được bài tập về cấp số cộng và cấp số nhân; giới hạn; đạo hàm; khảo sát hàm số và các bài tập liên quan đến hàm số.

- Hình không gian: Hai đường thẳng vuông góc; đường thẳng vuông góc mặt phẳng; mặt phẳng vuông góc mặt phẳng.

  4. Tài liệu tham khảo:

   5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Tùy tình hình kiến thức của học sinh mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung thêm ít hoặc nhiều.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần: TOÁN 5

Mã học phần: KHCB419

Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ (Lý thuyết: 34 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 38 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

II. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Toán 5 là môn Giáo dục Đại cương trong chương trình giáo dục Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

· Tính chất: 

Học phần Toán 5 là môn học khoa học tự nhiên, mang tính lý thuyết và thực nghiệm gắn liền với các chuyên ngành kỹ thuật.

III. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Sau khi học xong, học sinh phải:

Định nghĩa được đạo hàm; ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, khái niệm và đồ thị của hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit. 

Hiểu được các khái niệm về khối đa diện, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu và vận dụng được vào bài tập.

· Kỹ năng:

Áp dụng lý thuyết để làm được bài tập về đạo hàm.  Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.

Có khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác, tính toán nhanh, chính xác.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó cho học sinh.

IV. Nội dung học phần:
a. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	A
	TOÁN 5A: ĐẠI SỐ
	45
	21
	22
	2

	1

	Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
	25
	13
	11
	1

	
	1. Đạo hàm cấp hai
	4
	2
	2
	

	
	2. Tính đơn điêu của hàm số
	3
	2
	1
	

	
	3. Cực trị của hàm số
	3
	2
	1
	

	
	4. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
	4
	2
	2
	

	
	5. Đường tiệm cận
	3
	2
	1
	

	
	6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
	5
	3
	2
	

	
	7. Ôn tập chương và kiểm tra
	3
	0
	2
	1

	2
	Chương II:  Hàm số lũy thừa , hàm số mũ và hàm số lôgarit 
	20
	8
	11
	1


	
	1. Lũy thừa
	4
	2
	2
	

	
	2. Hàm số lũy thừa
	3
	2
	1
	

	
	3. Lôgarit
	4
	2
	2
	

	
	4. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
	3
	2
	1
	

	
	5. Ôn tập chương và kiểm tra
	3
	0
	2
	1

	
	6. Ôn tập cuối kỳ
	3
	0
	3
	

	B


	TOÁN 5B: HÌNH HỌC


	30
	13
	16
	1

	
	Chương I: KHỐI ĐA DIỆN
	13
	6
	7
	0

	
	1. Khái niệm về khối đa diện
	4
	2
	2
	

	
	2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
	4
	2
	2
	

	
	3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
	4
	2
	2
	

	
	4. Ôn tập chương I
	1
	
	1
	

	2
	Chương II: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
	17
	7
	9
	1

	
	1. Khái niệm về mặt tròn xoay
	3
	2
	1
	

	
	2. Mặt cầu
	4
	2
	2
	

	
	3. Hệ tọa độ trong không gian
	    5
	3
	2
	

	
	4. Ôn tập chương và kiểm tra
	3
	
	2
	1

	
	5. Ôn tập cuối kỳ 
	2
	
	2
	

	TỔNG CỘNG        
	75
	34
	38
	3


2. Nội dung chi tiết:

PHẦN A: TOÁN 5A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH ( 45 giờ)

CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ                                                 Thời gian: 25 giờ

Bài 1: ĐẠO HÀM CẤP HAI                                   Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về đạo hàm cấp hai

2. Nội dung chương: 

2.1. Định nghĩa

2.2. Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai

Bài 2: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ              Thời gian: 03 giờ

1. Mục tiêu :
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.

2. Nội dung chương: 

2.1. Tính đơn điệu của hàm số

2.2. Quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số

Bài 3: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ                              Thời gian: 03.giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về cực trị của hàm

2. Nội dung chương: 

2.1. Khái niệm cực đại, cực tiểu

2.2. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị
Bài 4: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ                                                                 
                                                                               Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

2. Nội dung chương: 

2.1. Định nghĩa

2.2. Cách tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn

Bài 5: ĐƯỜNG TIỆM CẬN                                    Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về tiệm cận

2. Nội dung chương:

2.1. Đường tiệm cận ngang

2.2. Đường tiệm cận đứng

Bài 6: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

                                                             Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu:  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

2. Nội dung chương:

2.1. Sơ đồ khảo sát hàm số

2.2. Khảo sát một số hàm đa thức và hàm phân thức

2.3.  Sự tương giao của các đồ thị

CHƯƠNG II : HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bài 1 : LŨY THỪA                                                Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu :
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập  về lũy thừa.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm lũy thừa

2.1.1. Lũy thừa với số mũ nguyên

2.1.2. Phương trình xn = b

2.1.3. Căn bậc n

2.1.4. Lũy thừa với số mũ hữu tỷ

2.1.5. Lũy thừa với số mũ vô tỷ

2.2. Tính chất của lũy thừa với số mũ thực

Bài 2 HÀM SỐ LŨY THỪA                            Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu:
Học sinh có kiến thức cơ bản về hàm số lũy thừa. Rèn luyện khả năng tính toán và tư duy về hàm số lũy thừa.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm 

2.2. Đạo hàm của  hàm số lũy thừa

2.3. Khảo sát hàm số lũy thừa 
[image: image21.wmf]a
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Bài 3: LÔGARIT                                               Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về logarit.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm Lôgarit

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Tính chất

2.2. Quy tắc tính Lôgarit

2.2.1. Lôgarit của một tích

2.2.2. Lôgarit của một thương

2.2.3. Lôgarit của một lũy thừa

2.3. Đổi cơ số

2.4. Ví dụ áp dụng

2.5. Lôgarit thập phân. Lôgarit tự nhiên

2.5.1. Lôgarit thập phân

2.5.2. Lôgarit tự nhiên

Bài 4. HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT       Thời gian: 03 giờ
1. Mục tiêu 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về hàm số mũ, hàm số logarit.

2. Nội dung chương:

2.1. Hàm số mũ

2.1.1. Định nghĩa

2.1.2. Đạo hàm của hàm số mũ

2.1.3. Khảo sát hàm số mũ 
[image: image22.wmf])
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2.2. Hàm số Lôgarit

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Đạo hàm của hàm số Lôgarit

2.2.3. Khảo sát hàm số Lôgarit 
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PHẦN B: TOÁN 5B: HÌNH HỌC (30 giờ)

CHƯƠNG II: KHỐI ĐA DIỆN                            Thời gian: 0 giờ
Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN            Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu  
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về khái niệm về khối đa diện

2. Nội dung chương:

2.1. Khối lăng trụ và khối chóp

2.2. Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện

2.3. Hai đa diện bằng nhau

2.4. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện

Bài 2: KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU     

                                                                                  Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về khối đa diện lồi và khối đa diện đều

2. Nội dung chương:

2.1. Khối đa diện lồi

2.2. Khối đa diện đều

Bài 3: KHÁI NIỆM VỀ THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN                                                                               

                                                                                Thời gian: 04 giờ

1. Mục tiêu : 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về khái niệm về thể tích của khối đa diện

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm về thể tích khối đa diện

2.2. Thể tích khối lăng trụ

2.3. Thể tích khối chóp

CHƯƠNG II: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU 

Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY       Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu :
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về mặt tròn xoay.

2. Nội dung chương:

2.1. Sự tạo thành mặt tròn xoay

2.2. Mặt nón tròn xoay

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Hình nón tròn xoay và khối nón tròn xoay

2.2.3. Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay

2.2.4. Thể tích khối nón tròn xoay

2.2.5. Ví dụ

2.3. Mặt trụ tròn xoay

2.3.1. Định nghĩa

2.3.2. Hình trụ tròn xoay và khối trụ tròn xoay

2.3.3. Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay

2.3.4. Thể tích khối trụ tròn xoay

2.3.5. Ví dụ

Bài 2: MẶT CẦU                                             Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về mặt cầu.

2. Nội dung chương:

2.1. Mặt cầu và các khái niệm liên quan đến mặt cầu

2.1.1. Mặt cầu

2.1.2. Điểm nằm trong và ngoài mặt cầu. Khối cầu

2.1.3. Biểu diễn mặt cầu

2.1.4. Đường kinh tuyến và vĩ tuyến của mặt cầu

2.2.Giao của mặt cầu và mặt phẳng

2.2.1. Trường hợp h>r
2.2.2. Trường hợp h=r
2.2.3. Trường hợp h<r
2.3. Giao của mặt cầu với đường thẳng. Tiếp tuyến của mặt cầu

2.4. Công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.

Bài 3: HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN  Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về hệ tọa độ torng không gian.

2. Nội dung chương:

2.1. Tọa độ của điểm và của vectơ

2.1.1. Hệ tọa độ

2.1.2. Tọa độ của điểm

2.1.3. Tọa độ của vectơ

2.2.Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

2.3. Tích vô hướng

2.3.1. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

2.3.2. Ứng dụng

2.4. Phương trình mặt cầu
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, khăn lau bảng.

Trần Văn Hạo (2014).  Đại số và giải tích 11 (chương trình chuẩn). Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục. 

Trần Văn Hạo (2014). Giải tích 12 (chương trình chuẩn) . Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục.
Trần Văn Hạo (2014). Hình học 11 (chương trình chuẩn) . Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục.
Trần Văn Hạo (2014). Hình học 12. Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục.

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

Đạo hàm; ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit. Các khái niệm về khối đa diện, phương pháp tọa độ trong không gian và vận dụng được vào bài tập.

     - Kỹ năng:  

Khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề chính xác.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh biết cách tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ.

2. Phương pháp: 

Các bài kiểm tra tại lớp và thi hết học phần: Tự luận.

- Thời gian thi: 90 phút.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

     Dành cho học sinh Bậc trung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

   - Đối với giáo viên, giảng viên:

Toán 5A và Toán 5B dạy song song nhau, kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh.

        - Đối với người học:

Kết hợp học lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán .

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Bài tập về đạo hàm; khảo sát hàm số và các bài tập liên quan đến hàm số, hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit.

Khối đa diện, mặt nón, mặt cầu, phương pháp tọa độ trong không gian.

  4. Tài liệu tham khảo:

  5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Tùy tình hình kiến thức của học sinh mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung thêm ít hoặc nhiều.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần: TOÁN 6
Mã học phần: KHCB420

Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 33 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 39 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 


Học phần Toán 6 là môn học văn hóa trong chương trình giáo dục Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

· Tính chất: 

          Học phần Toán 6 là môn học khoa học tự nhiên, mang tính lí thuyết và thực nghiệm gắn liền với các chuyên ngành kĩ thuật.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:  Sau khi học xong, học sinh:
Hiểu kiến thức cơ bản về phương trình mũ, phương trình lôgarit, tích phân, số phức, phương pháp tọa độ trong không gian.

· Kỹ năng: Sau khi học xong, học sinh:
Tính toán và vận dụng kiến thức cơ bản để giải các bài tập về phương trình lũy thừa, phương trình mũ, phương trình lôgarit, tích phân, số phức, phương pháp tọa độ trong không gian. Có khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó cho học sinh.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	A
	TOÁN 6A: ĐẠI SỐ
	50
	23
	25
	2

	 1


	Chương I: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
	33
	16
	16
	1

	
	1. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
	6
	3
	3
	

	
	2. Bất phương trình mũ và  bất phương trình lôgarit
	4
	2
	2
	

	
	3. Nguyên hàm
	7
	4
	3
	

	
	4. Tích phân
	7
	4
	3
	

	
	5. Ứng dụng của tích phân trong hình học
	5
	3
	2
	

	
	6. Ôn tập chương I 
	3
	0
	3
	

	
	7. Kiểm tra 45 phút
	1
	
	
	1

	2


	Chương II: Số phức
	17
	7
	9
	1

	
	1. Số phức
	1
	1
	0
	

	
	2. Cộng , trừ và nhân số phức
	3
	2
	1
	

	
	3. Phép chia số phức
	3
	2
	1
	

	
	4. Phương trình bậc hai với hệ số thực
	3
	2
	1
	

	
	5. Ôn tập chương III
	2
	
	2
	

	
	6.Kiểm tra 45 phút
	1
	
	
	1

	
	7.Ôn tập cuối kỳ
	4
	
	4
	

	B
	TOÁN 6B: HÌNH HỌC
	25
	10
	14
	1

	1


	Chương: Phương pháp tọa độ trong không gian  
	22
	10
	11
	1

	
	1. Phương trình mặt phẳng
	9
	5
	4
	

	
	2.Phương trình đường thẳng trong không gian
	9
	5
	4
	

	
	3. Ôn tập chương
	3
	
	3
	

	
	4. Kiểm tra một tiết
	1
	
	
	1

	2
	Ôn tập cuối năm 
	3
	
	3
	

	Tổng cộng
	75
	33
	39
	3


2. Nội dung chi tiết:

PHẦN A: TOÁN 6A: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH (50 giờ)

CHƯƠNG I: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 

Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

                                  Thời gian: 06 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về phương trình mũ và phương trình logarit.

2. Nội dung chương:

2.1. Phương trình mũ

2.1.1. Phương trình mũ cơ bản

2.1.2. Cách giải mốt số phương trình mũ đơn giản

2.2. Phương trình Lôgarit

2.2.1. Phương trình lôgarit cơ bản

2.2.2. Cách giải mốt số phương trình lôgarit đơn giản

Bài 2: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

                                              Thời gian: 04 giờ
1. Mục tiêu 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về bất phương trình mũ và bất phương trình logarit.

2. Nội dung bài

2.1 . Bất phương trình mũ

2.1.1. Bất phương trình mũ cơ bản

2.1.2. Một số bất phương trình mũ đơn giản

2.2. Bất phương trình Lôgarit

2.2.1.Bất phương trình lôgarit cơ bản

2.2.2. Một số bất phương trình lôgarit đơn giản

Bài 3: NGUYÊN HÀM                                           Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu :
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về nguyên hàm.

2. Nội dung chương:

2.1. Nguyên hàm và tính chất

2.1.1. Nguyên hàm

2.1.2. Tính chất của nguyên hàm

2.1.3. Sự tồn tại nguyên hàm

2.1.4. Bảng nguyên hàm của một số hàm sơ cấp

2.2. Phương pháp tính nguyên hàm

2.2.1. Phương pháp đổi biến số

2.2.2. Phương pháp tính nguyên hàm từng phần

Bài 4: TÍCH PHÂN                                                Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về tích phân.

2. Nội dung chương:

2.1 . Khái niệm tích phân

2.1.1. Diện tích hình thang cong

2.1.2. Định nghĩa tích phân

2.2. Tính chất của tích phân

2.3. Phương pháp tính tích phân

2.3.1. Phương pháp đổi biến số

2.3.2. Phương pháp tính tích phân từng phần

Bài 5: ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC

                                         Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu :
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về ứng dụng của tích phân trong hình học

2. Nội dung chương:

2.1. Tính diện tích hình phẳng

2.1.1. Hình phẳng giới hạn bởi một đường cong và trục hoành

2.1.2. Hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong

2.2. Tính thể tích

2.2.1. Thể tích của vật thể

2.2.2. Thể tích khối chóp và khối chóp cụt

2.3. Thể tích của khối tròn xoay

Chương II: SỐ PHỨC 

Bài 1: SỐ PHỨC                                                 Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về số phức.

2. Nội dung chương:

2.1.1. Số i

2.1.2. Định nghĩa số phức

2.1.3. Số phức bằng nhau

2.1.4. Biểu diễn hình học số phức

2.1.5. Môdun của số phức

2.1.6. Số phức liên hợp

Bài 2: CỘNG TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC      Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về các phép toán cộng, trừ và nhân số phức.

2. Nội dung chương:

2.1.1. Phép cộng và phép trừ

2.1.2. Phép nhân

Bài 3: PHÉP CHIA SỐ PHỨC                       Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu :
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về phép toán chia số phức.

2. Nội dung chương:

2.1.1. Tổng và tích của hai số phức liên hợp

2.1.2. Phép chia hai số phức

Bài 4: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC

                                          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu :
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về phương trình bậc hai hệ số thực.

2. Nội dung chương:

2.1.1. Căn bậc hai của số thực âm

2.1.2. Phương trình bậc hai với hệ số thực

PHẦN B: HÌNH HỌC 

Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG              Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về mặt phẳng.

2. Nội dung chương:

2.1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

2.2.Phương trình tổng quát của mặt phẳng

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2. Các trường hợp riêng

2.3. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc

2.3.1. Điều kiện để hai mặt phẳng song song

2.3.2. Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc

2.4. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

                                    Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: 
Học sinh biết kiến thức cơ bản và giải được bài tập về đường thẳng trong không gian.

2. Nội dung chương:

2.1. Phương trình tham số của đường thẳng

2.2.Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau

2.2.1. Điều kiện để hai đường thẳng song song

2.2.2. Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau

2.2.3. Điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:  Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Bảng từ, máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phấn, khăn lau bảng.

1. Trần Văn Hạo (2014). Giải tích 12 (chương trình chuẩn). Bộ Giáo dục và Đào tạo – NXB Giáo dục.  

2. Trần Văn Hạo (2014). Hình học 12 (chương trình chuẩn). Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nxb Giáo dục. 

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Tích phân, số phức, các mặt tròn xoay, phương pháp tọa độ trong không gian.

- Kỹ năng: Khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề, tính toán nhanh,  chính xác

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp:  

- Các bài kiểm tra tại lớp và thi hết học phần: Tự luận.

- Thời gian thi: 90 phút.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Dành cho học sinh năm trình độ trung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Toán 6A và Toán 6B dạy song song nhau, kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh.

     - Đối với người học:

Kết hợp học lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán .

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các bài tập về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, nguyên hàm, tích phân, số phức, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu, phương pháp tọa độ trong không gian.

4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Tùy tình hình kiến thức của học sinh mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung thêm ít hoặc nhiều.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần: VẬT LÍ 1
Mã học phần: KHCB402

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 31 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 26 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần Vật lí 1 là một trong số các học phần cơ bản của môn vật lí trong chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp

· Tính chất: Cung cấp cho học sinh các kiến thức về vật lí, kỹ năng tính toán tạo nền tảng kiến thức cơ bản để ứng dụng trong các môn học chuyên ngành và công việc sau khi ra trường.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về bản chất và các qui luật vật lí của các phần: Động học chất điểm, động lực học chất điểm, cân bằng và chuyển động của vật rắn, các định luật bảo toàn.  

· Kỹ năng:

Học sinh có khả năng: Xác định vị trí của các vật, các chất điểm trong không gian tại những thời điểm khác nhau, sử dụng các phương trình toán học để mô tả tính chất của các loại chuyển động một cách thành thạo. 

Giải thích vì sao vật này hay chất điểm này đứng yên, vì sao vật kia hay chất điểm kia chuyển động.

tìm nguyên nhân gây ra các loại chuyển động.

Tìm hiểu các điều kiện cân bằng của một vật rắn và hiểu thấu đáo một vài đặc điểm của hai loại chuyển động cơ học cơ bản. Lí luận phân tích khi xét chuyển động của một hệ vật. Có kĩ năng phân tích những đại lượng được bảo toàn. Phân tích định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn cơ năng nhằm giải quyết tốt các bài toán cơ học.  

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh chủ động trong quá trình học tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ, tự tạo được niềm say mê, sự yêu thích đối với ngành nghề mà mình đã chọn.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1


	Chương I: Động học chất điểm
	15
	8
	6
	1

	
	Bài 1: Chuyển động cơ
	1
	1
	
	

	
	Bài 2: Chuyển động thẳng đều
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều
	2
	2
	
	

	
	Bài tập
	2
	
	2
	

	
	Bài 4: Sự rơi tự do
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 5: Chuyển động tròn đều
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 6: Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
	1
	1
	
	

	
	Kiểm tra chương I 
	1
	
	
	1

	2
	Chương II:  Động lực học chất điểm
	19
	10
	8
	1

	
	Bài 8: Tổng hợp và phân tích lực – Điều kiện cân bằng của chất điểm
	2
	2
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 9: Ba định luật Niu-tơn
	3
	3
	
	

	
	Bài tập 
	1
	
	1
	

	
	Bài 10: Lực hấp dẫn – Định luật vạn vật hấp dẫn
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 11: Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc
	1
	1
	
	

	
	Bài tập 
	2
	
	2
	

	
	Bài 12: Lực ma sát
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	2
	
	2
	

	
	Bài 13: Lực hướng tâm
	1
	1
	
	

	
	Bài 14: Bài toán về chuyển động ném ngang
	1
	1
	
	

	
	Bài tập 
	1
	
	1
	

	
	Kiểm tra chương II
	1
	
	
	1

	3
	Chương III: Cân bằng và chuyển động của vật rắn
	14
	8
	5
	1

	
	Bài 15: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
	2
	2
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 16: Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 17: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 18: Các dạng cân bằng – Cân bằng của vật có mặt chân đế
	1
	1
	
	

	
	Bài 19: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
	2
	2
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 20: Ngẫu lực
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Kiểm tra chương III
	1
	
	
	1

	4
	Chương IV: Các định luật bảo toàn
	8
	5
	3
	

	
	Bài 21: Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng
	1
	1
	
	

	
	Bài 22: Công và công suất
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 23: Động năng
	1
	1
	
	

	
	Bài 24: Thế năng
	1
	1
	
	

	
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Bài 25: Cơ năng
	1
	1
	
	

	
	Bài tập 
	1
	
	1
	

	5
	Ôn thi kết thúc học phần
	4
	0
	4
	0

	Tổng cộng
	60
	31
	26
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương I      ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM



Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

- Kiến thức: Hiểu các khái niệm chuyển động cơ, chất điểm, hệ quy chiếu, quỹ đạo, các khái niệm tốc độ trung bình, đồ thị tọa độ - thời gian, vận tốc tức thời, phương trình toán học của chuyển động thẳng biến đổi đều. rơi tự do, biết những đặc điểm của chuyển động rơi tự do, chuyển động tròn, tốc độ trung bình trong chuyển động tròn, khái niệm tốc độ dài, tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều, khái niệm gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều.

Hiểu quỹ đạo chuyển động có tính tương đối, vận tốc chuyển động có tính tương đối, phân biệt được hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động, hiểu công thức cộng vận tốc.

Hiểu sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên. phân biệt được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối.

 - Kĩ năng: Xác định vị trí của vật trong không gian, thời gian trong chuyển động. 

Tính quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều, tính tốc độ trung bình, vẽ đồ thị tọa độ - thời gian, vận tốc tức thời, tính gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều, thiết lập phương trình toán học của chuyển động thẳng biến đổi đều, vận tốc rơi tự do, tính quãng đường rơi tự do, tốc độ dài, tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều, vận tốc đối với mỗi hệ quy chiếu. Đo các đại lượng vật lí, viết kết quả đo.

  - Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
2. Nội dung chương:

Bài 1     Chuyển động cơ
I. Chuyển động cơ – Chất điểm

    1. Chuyển động cơ

    2. Chất điểm

    3. Quỹ đạo

II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian

   1. Vật làm mốc và thước đo

   2. Hệ tọa độ

III. Cách xác định thời gian trong chuyển động

   1. Mốc thời gian và đồng hồ

   2. Thời điểm và thời gian

IV. Hệ quy chiếu
Bài 2     Chuyển động thẳng đều
I. Chuyển động thẳng đều

   1. Tốc độ trung bình

   2. Chuyển động thẳng đều

   3. Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều

II. Phương trình chuyển động và đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều

   1. Phương trình chuyển động thẳng đều

   2. Đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều

Bài 3     Chuyển động thẳng biến đổi đều
I. Vận tốc tức thời – Chuyển động thẳng biến đổi đều

   1. Độ lớn của vận tốc tức thời

   2. Vectơ vận tốc tức thời

   3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

II. Chuyển động thẳng nhanh dần đều

   1. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều

   2. Vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

   3. Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều

   4. Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều

   5. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều

III. Chuyển động thẳng chậm dần đều

   1. Gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều

   2. Vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều

   3. Công thức tính quãng đường đi được và phương trình của chuyển động thẳng chậm dần đều

Bài 4     Sự rơi tự do
I. Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do

   1. Sự rơi của các vật trong không khí

   2. Sự rơi của các vật trong chân không (sự rơi tự do)

II. Nghiên cứu sự rơi tự do của các vật

   1. Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do

   2. Gia tốc rơi tự do

Bài 5     Chuyển động tròn đều

I. Định nghĩa

   1. Chuyển động tròn

   2. Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn

   3. Chuyển động tròn đều

II. Tốc độ dài và tốc độ góc

   1. Tốc độ dài

   2. Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều

   3. Tốc độ góc – Chu kì – Tần số

III. Gia tốc hướng tâm

   1. Hướng của vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều

   2. Độ lớn của gia tốc hướng tâm

Bài 6     Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc 

I. Tính tương đối của chuyển động

   1. Tính tương đối của quỹ đạo

   2. Tính tương đối của vận tốc

II. Công thức cộng vận tốc

   1. Hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động

   2. Công thức cộng vận tốc

Bài 7     Sai số của phép đo các đại lượng vật lí 

I. Phép đo các đại lượng vật lí – Hệ đơn vị SI

   1. Phép đo các đại lượng vật lí

   2. Đơn vị đo

II. Sai số phép đo

   1. Sai số hệ thống

   2. Sai số ngẫu nhiên

   3. Giá trị trung bình

   4. Cách xác định sai số của phép đo

   5. Cách viết kết quả đo

   6. Sai số tỉ đối

   7. Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp

Chương II  ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 
Thời gian: 19 giờ
1. Mục tiêu:
   Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: Hiểu khái niệm cân bằng lực, biết điều kiện cân bằng của chất điểm, hiểu quy trình phân tích lực, thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê, hiểu nội dung định luật I Niu-tơn và khái niệm quán tính, nội dung định luật II Niu-tơn và phân biệt được trọng lực với trọng lượng, nội dung định luật III Niu-tơn và phân biệt được lực với phản lực, nội dung định luật vạn vật hấp dẫn, hệ thức hấp dẫn, trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn, hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo, hiểu được định luật Húc, cách xác định lực ma sát trượt, cách xác định lực hướng tâm, cách khảo sát chuyển động ném ngang, cách xác định chuyển động của vật.

- Kĩ năng: Tổng hợp lực bằng quy tắc hình bình hành, phân tích lực. Giải thích các chuyển động do quán tính, tính toán thông qua công thức của định luật II Niu-tơn, xác định cặp lực – phản lực. Lập luận về tương tác giữa hai khối lượng, tính toán thông qua hệ thức hấp dẫn, về lực đàn hồi của lò xo, tính toán thông qua định luật Húc, về lực ma sát trượt, tính toán lực ma sát trượt, về lực hướng tâm, tính toán lực hướng tâm. Phân tích chuyển động ném ngang, tính toán thời gian, tầm ném xa. 

- Thái độ:  Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

2. Nội dung chương:

Bài 8     Tổng hợp và phân tích lực – Điều kiện cân bằng của chất điểm 

I. Lực – Cân bằng lực

II. Tổng hợp lực

   1. Thí nghiệm

   2. Định nghĩa

   3. Quy tắc hình bình hành

III. Điều kiện cân bằng của chất điểm

IV. Phân tích lực

   1. Thí nghiệm

   2. Định nghĩa

   3. Phân tích

   4. Chú ý

Bài 9     Ba định luật Niu-tơn
I. Định luật I Niu-tơn

   1. Thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê

   2. Định luật I Niu-tơn

   3. Quán tính

II. Định luật II Niu-tơn

   1. Định luật II Niu-tơn

   2. Khối lượng và mức quán tính

   3. Trọng lực – Trọng lượng

III. Định luật III Niu-tơn

   1. Sự tương tác giữa các vật

   2. Định luật

   3. Lực và phản lực

Bài 10    Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn 

I. Lực hấp dẫn

II. Định luật vạn vật hấp dẫn

   1. Định luật 

   2. Hệ thức

III. Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn

Bài 11     Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc 

I. Hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo

II. Độ lớn của lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc

   1. Thí nghiệm 

   2. Giới hạn đàn hồi của lò xo

   3. Định luật Húc

   4. Chú ý

Bài 12     Lực ma sát 

I. Lực ma sát trượt

   1. Đo độ lớn của lực ma sát trượt như thế nào?

   2. Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc những yếu tố nào?

   3. Hệ số ma sát trượt

   4. Công thức của lực ma sát trượt

Bài 13     Lực hướng tâm 

I. Lực hướng tâm

   1. Định nghĩa

   2. Công thức

   3. Ví dụ

Bài 15     Bài toán về chuyển động ném ngang

I. Khảo sát chuyển động ném ngang

   1. Chọn hệ tọa độ

   2. Phân tích chuyển động ném ngang

   3. Xác định các chuyển động thành phần

II. Xác định chuyển động của vật

   1. Dạng của quỹ đạo

   2. Thời gian chuyển động 

   3. Tầm ném xa

III. Thí nghiệm kiểm chứng

Chương III   CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN









Thời gian: 14 giờ
1. Mục tiêu:
   Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

- Kiến thức:  Hiểu điều kiện cân bằng hai lực, điều kiện cân bằng ba lực không song song, sự cân bằng của một vật có trục quay cố định, khái niệm momen lực, điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định, tác dụng của hai lực song song cùng chiều lên vật rắn, quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều, các dạng cân bằng bền, không bền, phiếm định, điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế, mức vững vàng của cân bằng mặt chân đế.

Hiểu hai loại chuyển động cơ học cơ bản của vật rắn, khái niệm gia tốc của chuyển động tịnh tiến, tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục, mức quán tính trong chuyển động quay, khái niệm ngẫu lực, tác dụng của ngẫu lực đối với một vật có hoặc không có trục quay cố định.

- Kĩ năng: Cân bằng hai lực, cân bằng ba lực không song song, tính momen lực, tính toán cân bằng của một vật có trục quay cố định; vẽ các vectơ lực, xác định vectơ lực tổng hợp, xác định điều kiện cân bằng. Xác định gia tốc của chuyển động tịnh tiến, tính tốc độ góc trong chuyển động quay, ngẫu lực, tính momen của ngẫu lực.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

2. Nội dung chương:

Bài 16     Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không   

song song 

I. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực

   1. Thí nghiệm

   2. Điều kiện cân bằng

   3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm

II. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song

   1. Thí nghiệm

   2. Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy

   3. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song

Bài 17     Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực 

I. Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực

   1. Thí nghiệm

   2. Momen lực

II. Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (quy tắc momen lực)

   1. Quy tắc

   2. Chú ý

Bài 18     Quy tắc hợp lực song song cùng chiều 

I. Thí nghiệm

II. Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều

   1. Quy tắc

   2. Chú ý

Bài 19     Các dạng cân bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế 

I. Các dạng cân bằng

   1. Cân bằng không bền

   2. Cân bằng bền

   3. Cân bằng phiếm định

II. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

   1. Mặt chân đế là gì?

   2. Điều kiện cân bằng

   3. Mức vững vàng của cân bằng

Bài 20     Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định 

I. Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn

   1. Định nghĩa

   2. Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến

II. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

   1. Đặc điểm của chuyển động quay – Tốc độ góc

   2. Tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục

Bài 21     Ngẫu lực

I. Ngẫu lực là gì?

   1. Định nghĩa

   2. Ví dụ

II. Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn 

   1. Trường hợp vật không có trục quay cố định

   2. Trường hợp vật có trục quay cố định

   3. Momen của ngẫu lực

Chương IV  CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
Thời gian: 08 giờ
1. Mục tiêu:
   Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: Hiểu khái niệm động lượng của vật, xung lượng của lực tác dụng, định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập, khái niệm va chạm mềm, chuyển động bằng phản lực, khái niệm công và công suất, động năng, hiểu cách tính động năng, định lí động năng, khái niệm thế năng, phân biệt được hai loại thế năng, sự liên hệ giữa biến thiên thế năng trọng trường và công của trọng lực, khái niệm cơ năng, sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường.

- Kĩ năng: Tính động lượng, vận dụng định luật bảo toàn động lượng, công, công suất, xác định đơn vị tính công và công suất, động năng, áp dụng định lí động năng, thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi, áp dụng hệ thức giữa biến thiên thế năng trọng trường và công của trọng lực. Tính cơ năng, áp dụng định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

Bài 22     Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng

I. Động lượng

   1. Xung lượng của lực

   2. Động lượng

II. Định luật bảo toàn động lượng

   1. Hệ cô lập

   2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập

   3. Va chạm mềm

   4. Chuyển động bằng phản lực

Bài 23     Công và công suất

I. Công

   1. Khái niệm về công

   2. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát

   3. Biện luận

   4. Đơn vị công

   5. Chú ý

II. Công suất

   1. Khái niệm công suất

   2. Đơn vị công suất
Bài 24     Động năng

I. Khái niệm động năng

   1. Năng lượng

   2. Động năng

II. Công thức tính động năng

III. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng

Bài 25     Thế năng

I. Thế năng trọng trường

   1. Trọng trường

   2. Thế năng trọng trường

II. Thế năng đàn hồi

   1. Công của lực đàn hồi

   2. Thế năng đàn hồi
Bài 26     Cơ năng

I. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường

   1. Định nghĩa

   2. Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường

   3. Hệ quả

II. Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi

ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN


Thời gian: 04 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, màn ảnh, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, khăn lau.

Lương Duyên Bình, Vật lí 10, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2006.

4. Các điều kiện khác: không có.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm cơ bản, một số định luật vật lí.

- Kĩ năng: Nhận biết đồ thị, vẽ đồ thị nhiệt, vectơ lực, tính các đại lượng vật lí từ công thức.

2. Phương pháp: 


- Các bài kiểm tra tại lớp: trắc nghiệm và tự luận.


- Kiểm tra kết thúc học phần: tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Học phần Vật lí 1 sử dụng cho học sinh đã học xong chương trình lớp 9 Trung học cơ sở. Chương trình học đáp ứng cho bậc trung cấp chuyên nghiệp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: giáo viên tập trung hướng dẫn các khối kiến thức chính, các phần ứng dụng nên để học sinh tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình.

- Đối với người học: tập trung ghi bài vắn tắt tóm lược kiến thức bài tại lớp, tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình trước lớp các phần ứng dụng.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng đọc, vẽ đồ thị tọa độ - thời gian, tính các đại  lượng vật lí như tọa độ, vận tốc, quãng đường, viết phương trình tọa độ.

Kĩ năng tính toán các đại  lượng vật lí như vận tốc, gia tốc, quãng đường, các loại lực như lực ma sát, đàn hồi, hấp dẫn.

Giải bài toán cân bằng và chuyển động của vật rắn, về động năng, thế năng, cơ năng. 

4. Tài liệu tham khảo:

Lương Duyên Bình, Bài tập vật lí 10, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2006.

Vũ Quang, Nguyễn Phúc Thuần, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2007.

5. Ghi chú và giải thích:


Tùy tình hình mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung ít hoặc nhiều.

Giáo viên nên lồng ghép các hoạt động tăng cường kĩ năng mềm cho học sinh nhiều nhất trong khả năng có thể thực hiện.

Không có điều kiện thực hiện các thí nghiệm thì trình chiếu thí nghiệm ảo.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần: VẬT LÍ 2
Mã học phần: KHCB406

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lí thuyết: 34 giờ; Bài tập: 23 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần Vật lí 2 là môn học văn hóa trong chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp.

· Tính chất: Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về vật lí, kĩ năng tính toán tạo nền tảng cơ bản để ứng dụng trong các môn học chuyên ngành và công việc sau khi ra trường.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về bản chất và các quy luật vật lí của các phần về các trạng thái và sự chuyển thể của các trạng thái, cơ sở của nhiệt động lực học, các vấn đề cơ bản trong điện học.

· Kỹ năng:


Sau khi học xong học phần Vật lí 2, học sinh có khả năng:




Sử dụng linh hoạt các công thức của các định luật vật lí để tính toán các thông số vật lí cơ bản. Đọc, vẽ và hiểu các giãn đồ nhiệt học, biểu đồ đặc tính, sơ đồ điện. Dùng các thuyết để mô tả hiện tượng vật lí.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh chủ động trong quá trình học tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ, tự tạo được niềm say mê, sự yêu thích đối với ngành nghề mà mình đã chọn.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm

Tra

	
	Chương I: Chất khí
	9
	5
	4
	0

	1


	Bài 1: Cấu tạo chất – Thuyết động học phân tử chất khí
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Quá trình đẳng nhiệt – Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt
	1
	1
	
	

	3
	Bài tập
	1
	
	1
	

	4
	Bài 3: Quá trình đẳng tích – Định luật Sác-lơ
	1
	1
	
	

	5
	Bài tập
	1
	
	1
	

	6
	Bài 4: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
	1
	1
	
	

	7
	Bài tập
	2
	
	2
	

	
	Chương II: Cơ sở của nhiệt động lực học
	5
	3
	1
	1

	8
	Bài 5: Nội năng và sự biến thiến nội năng
	1
	1
	
	

	9
	Bài 6: Các nguyên lí của nhiệt động lực học
	2
	2
	
	

	10
	Bài tập
	1
	
	1
	

	11
	Kiểm tra chương I & II
	1
	
	
	1

	
	Chương III:  Chất rắn và chất lỏng – Sự chuyển thể
	9
	5
	3
	1

	12
	Bài 7: Chất rắn kết tinh – Chất rắn vô định hình
	1
	1
	
	

	13
	Bài 8: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
	1
	1
	
	

	14
	Bài tập
	1
	
	1
	

	15


	Bài 9: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
	1
	1
	
	

	16
	Bài tập
	1
	
	1
	

	17
	Bài 10: Sự chuyển thể của các chất
	1
	1
	
	

	18
	Bài 11: Độ ẩm của không khí
	1
	1
	
	

	19
	Bài tập 
	1
	
	1
	

	20
	Kiểm tra chương III
	1
	
	
	1

	
	Chương IV: Điện tích – Điện trường
	11
	7
	4
	0

	21
	Bài 12: Điện tích – Định luật Cu-lông
	1
	1
	
	

	22
	Bài tập
	1
	
	1
	

	23
	Bài 13: Thuyết êlectron – Định luật bảo toàn điện tích
	1
	1
	
	

	24
	Bài 14: Điện trường và cường độ điện trường – Đường sức điện
	2
	2
	
	

	25
	Bài tập
	1
	
	1
	

	26
	Bài 15: Công của lực điện
	1
	1
	
	

	27
	Bài 16: Điện thế - Hiệu điện thế
	1
	1
	
	

	28
	Bài tập
	1
	
	1
	

	29
	Bài 17: Tụ điện
	1
	1
	
	

	30
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Chương V: Dòng điện không đổi 
	13
	7
	5
	1

	31
	Bài 18: Dòng điện không đổi – Nguồn điện
	3
	3
	
	

	32
	Bài 19: Điện năng – Công suất điện
	1
	1
	
	

	33
	Bài 20: Định luật Ôm đối với toàn mạch
	1
	1
	
	

	34
	Bài tập
	2
	
	2
	

	35
	Bài 21: Ghép các nguồn điện thành bộ
	1
	1
	
	

	36
	Bài tập
	1
	
	1
	

	37
	Bài 22: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch
	1
	1
	
	

	38
	Bài tập 
	2
	
	2
	

	39
	Kiểm tra chương IV, V
	1
	
	
	1

	
	Chương VI: Dòng điện trong các môi trường 
	9
	7
	2
	0

	40
	Bài 23: Dòng điện trong kim loại
	1
	1
	
	

	41
	Bài 24: Dòng điện trong chất điện phân
	2
	2
	
	

	42
	Bài tập
	2
	
	2
	

	43
	Bài 25: Dòng điện trong chất khí
	2
	2
	
	

	44
	Bài 26: Dòng điện trong chất bán dẫn
	2
	2
	
	

	45
	Ôn thi kết thúc học phần
	4
	0
	4
	0

	Tổng cộng
	60
	34
	23
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương I      CHẤT KHÍ 

Thời gian: 09 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

- Kiến thức: Trình bày được về cấu tạo vật chất, sự tồn tại của lực tương tác phân tử, mô tả được cấu tạo bên trong vật chất ở các thể rắn, lỏng, khí.

Trình bày những nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí, ý nghĩa ba thông số trạng thái p, V, T.

Áp dụng các định luật Bôi lơ – Mariốt, Sác lơ, phương trình trạng thái để tính toán 3 thông số trạng thái của khí lý tưởng khi khảo sát các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp và quá trình biến đổi tự do.

  - Kĩ năng: Phân tích được về cấu tạo chất bằng thuyết. Sử dụng các công thức định luật để tính toán linh hoạt. Đọc hiểu và vẽ được sơ đồ chuyển trạng thái của khí lý tưởng.

  - Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

   Bài 1     Cấu tạo chất – Thuyết động học phân tử chất khí
I. Cấu tạo chất

1. Những điều đã học về cấu tạo chất

2. Lực tương tác phân tử

3. Các thể rắn, lỏng, khí

II. Thuyết động học phân tử chất khí

1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí

2. Khí lí tưởng

      Bài 2     Quá trình đẳng nhiệt – Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

I. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái

II. Quá trình đẳng nhiệt

III. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

1. Đặt vấn đề

2. Thí nghiệm

3. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

IV. Đường đẳng nhiệt

      Bài 3     Quá trình đẳng tích – Định luật Sác-lơ

I. Quá trình đẳng tích

II. Định luật Sác-lơ

III. Đường đẳng tích

      Bài 4     Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

I. Khí thực và khí lí tưởng

II. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

III. Quá trình đẳng áp

1. Quá trình đẳng áp

2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp

3. Đường đẳng áp

IV. Độ không tuyệt đối

Chương II   CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 



Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

- Kiến thức: Diễn đạt được khái niệm nội năng của hệ nhiệt động. Trình bày được cách xác định độ biến thiên nội năng, hai cách gây ra biến đổi nội năng là thực hiện công và truyền nhiệt. Trình bày được nội dung nguyên lí I và II nhiệt động học. 

- Kĩ năng: Tính được độ biến thiên nội năng. Tính được hiệu suất động cơ nhiệt. Sử dụng được các công thức linh hoạt.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
2. Nội dung chương:

  Bài 5     Nội năng và sự biến thiến nội năng

I. Nội năng

1. Nội năng là gì?

2. Độ biến thiên nội năng

II. Các cách làm thay đổi nội năng

1. Thực hiện công

2. Truyền nhiệt

  Bài 6     Các nguyên lí của nhiệt động lực học

I. Nguyên lí I nhiệt động lực học

1. Phát biểu nguyên lí

2. Vận dụng

II. Nguyên lí II nhiệt động lực học

1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch

2. Nguyên lí II nhiệt động lực học

3. Vận dụng

Chương III   CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG – SỰ CHUYỂN THỂ









 Thời gian: 09 giờ
1. Mục tiêu:
   Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

- Kiến thức: Trình bày được khái niệm cấu trúc tinh thể, các đặc tính, ứng dụng của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Áp dụng công thức tính được nhiệt lượng nóng chảy, hóa hơi, sự nở vì nhiệt của chất rắn, lực căng mặt ngoài chất lỏng, độ ẩm.

- Kĩ năng: Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Sử dụng các công thức tính linh hoạt.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
2. Nội dung chương:

   Bài 7     Chất rắn kết tinh – Chất rắn vô định hình

I. Chất rắn kết tinh

1. Cấu trúc tinh thể

2. Các đặc tính của chất rắn kết tinh

3. Ứng dụng của các chất rắn kết tinh

II. Chất rắn vô định hình

  Bài 8     Sự nở vì nhiệt của vật rắn

I. Sự nở dài

1. Thí nghiệm

2. Kết luận

II. Sự nở khối

III. Ứng dụng

  Bài 9     Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

I. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

1. Thí nghiệm

2. Lực căng bề mặt

3. Ứng dụng

II. Hiện tượng dính ướt – Hiện tượng không dính ướt

1. Thí nghiệm

2. Ứng dụng

III. Hiện tượng mao dẫn

1. Thí nghiệm

2. Kết luận

3. Ứng dụng

  Bài 10     Sự chuyển thể của các chất

I. Sự nóng chảy

1. Thí nghiệm

2. Nhiệt nóng chảy

3. Ứng dụng

II. Sự bay hơi

1. Thí nghiệm

2. Hơi khô và hơi bão hòa

3. Ứng dụng

III. Sự sôi

1. Thí nghiệm

2. Nhiệt hóa hơi

  Bài 11     Độ ẩm của không khí

I. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại

1. Độ ẩm tuyệt đối

2. Độ ẩm cực đại

II. Độ ẩm tỉ đối

III. Ảnh hưởng của độ ẩm không khí

Chương IV     ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG 
Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: Trình bày được sự nhiễm điện của các vật, hai loại điện tích, tương tác điện. Áp dụng định luật Cu-lông để tính toán lực điện. Giải thích được các hiện tượng nhiễm điện của các vật bằng thuyết electron. Tính được các thông số tụ điện, cường độ điện trường tổng hợp, điện thế, hiệu điện thế, công của lực điện.

- Kĩ năng: Sử dụng linh hoạt các công thức tính. Sử dụng phương pháp tổng vector để tính cường độ điện trường tổng hợp.

 - Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

  Bài 12     Điện tích – Định luật Cu-lông

I. Sự nhiễm điện của các vật – Điện tích – Tương tác điện

1. Sự nhiễm điện của các vật

2. Điện tích – Điện tích điểm

3. Tương tác điện – Hai loại điện tích

II. Định luật Cu-lông – Hằng số điện môi

1. Định luật Cu-lông

2. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính – Hằng số điện môi

  Bài 13     Thuyết êlectron – Định luật bảo toàn điện tích

I. Thuyết êlectron

1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện – Điện tích nguyên tố

2. Thuyết êlectron

II. Vận dụng

1. Vật (chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện

2. Sự nhiễm điện do tiếp xúc

3. Sự nhiễm điện do hưởng ứng

III. Định luật bảo toàn điện tích

Bài 14     Điện trường và cường độ điện trường – Đường sức điện

I. Điện trường

1. Môi trường truyền tương tác điện 

2. Điện trường

II. Cường độ điện trường

1. Khái niệm cường độ điện trường 

2. Định nghĩa

3. Vectơ cường độ điện trường

4. Đơn vị đo cường độ điện trường

5. Cường độ điện trường của một điện tích điểm

6. Nguyên lí chồng chất điện trường

III. Đường sức điện

1. Hình ảnh các đường sức điện 

2. Định nghĩa

3. Hình dạng đường sức của một số điện trường

4. Các đặc điểm của đường sức điện

5. Điện trường đều

 Bài 15     Công của lực điện

I. Công của lực điện

1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều 

2. Công của lực điện trong điện trường đều

3. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kì

II. Thế năng của một điện tích trong điện trường

1. Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường 

2. Sự phụ thuộc của thế năng WM vào điện tích q

3. Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường

  Bài 16     Điện thế - Hiệu điện thế

I. Điện thế

1. Khái niệm điện thế

2. Định nghĩa

3. Đơn vị điện thế

4. Đặc điểm của điện thế

II. Hiệu điện thế

1. Khái niệm hiệu điện thế

2. Định nghĩa

3. Đo hiệu điện thế

4. Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

  Bài 17     Tụ điện 

I. Tụ điện

1. Tụ điện là gì?

2. Cách tích điện cho tụ điện

II. Điện dung của tụ điện

1. Định nghĩa

2. Đơn vị điện dung

3. Các loại tụ điện

4. Năng lượng của điện trường trong tụ điện

Chương V     DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu:
  Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

 - Kiến thức: Diễn giải được ý nghĩa các đại lượng đặc trưng trong mạch điện cơ bản: cường độ dòng điện, hiệu điện thế, suất điện động. Sử dụng định luật Ôm để tính toán cách mạch điện đơn giản.

- Kĩ năng: Sử dụng linh hoạt các công thức tính. Tính được các thông số I, U của các mạch điện khác nhau.

- Thái độ: 

Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

  Bài 18     Dòng điện không đổi – Nguồn điện

I. Dòng điện

II. Cường độ dòng điện – Dòng điện không đổi

1. Cường độ dòng điện

2. Dòng điện không đổi

3. Đơn vị của cường độ dòng điện và của điện lượng

III. Nguồn điện

1. Điều kiện để có dòng điện

2. Nguồn điện

IV. Suất điện động của nguồn điện

1. Công của nguồn điện

2. Suất điện động của nguồn điện

V. Pin và acquy

1. Pin điện hóa

2. Acquy

  Bài 19     Điện năng – Công suất điện 

I. Điện năng tiêu thụ và công suất điện

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

2. Công suất điện

II. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

1. Định luật Jun – Len-xơ

2. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

III. Công và công suất của nguồn điện

1. Công của nguồn điện

2. Công suất của nguồn điện

  Bài 20     Định luật Ôm đối với toàn mạch 

I. Thí nghiệm

II. Định luật Ôm đối với toàn mạch

III. Nhận xét

1. Hiện tượng đoản mạch

2. Định luật Ôm đối với toàn mạch - Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

3. Hiệu suất của nguồn điện

  Bài 21     Ghép các nguồn điện thành bộ 

I. Đoạn mạch chứa nguồn điện 

II. Ghép các nguồn điện thành bộ

1. Bộ nguồn nối tiếp

2. Bộ nguồn song song

3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng

  Bài 22     Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

I. Những lưu ý trong phương pháp giải

II. Bài tập ví dụ

Chương VI    DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
  


Thời gian: 09 giờ
1. Mục tiêu:

  Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

 - Kiến thức: Trình bày bản chất của dòng điện trong kim loại, trong chất điện phân, chất khí, chất bán dẫn. Diễn giải được sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ. Trình bày hiện tượng siêu dẫn, nhiệt điện, hồ quang điện, tia lửa điện.

Áp dụng định luật Faraday để tính khối lượng chất bám vào điện cực hay ta vào bình điện phân.

- Kĩ năng: Sử dụng linh hoạt các công thức tính toán. Diễn giải các hiện tượng vật lý dựa trên lý thuyết về cấu tạo vật chất.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên,  năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

  Bài 23     Dòng điện trong kim loại 

I. Bản chất của dòng điện trong kim loại

II. Sự phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ

III. Điện trở của kim loại ở nhiệt độ thấp và hiện tượng siêu dẫn

IV. Hiện tượng nhiệt điện

  Bài 24     Dòng điện trong chất điện phân 

I. Thuyết điện li

II. Bản chất dòng điện trong chất điện phân

III. Các hiện tượng diễn ra ở điện cực – Hiện tượng dương cực tan

IV. Các định luật Fa-ra-đây

V. Ứng dụng của hiện tượng điện phân

1. Luyện nhôm

2. Mạ điện

  Bài 25     Dòng điện trong chất khí

I. Chất khí là môi trường cách điện

II. Sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường

III. Bản chất dòng điện trong chất khí 

1. Sự ion hóa chất khí và tác nhân ion hóa

2. Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí

3. Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong quá trình dẫn điện không tự lực

IV. Quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện để tạo ra quá trình dẫn điện tự lực

V. Tia lửa điện và điều kiện tạo ra tia lửa điện 

1. Định nghĩa

2. Điều kiện tạo ra tia lửa điện

3. Ứng dụng

VI. Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện 

1. Định nghĩa

2. Điều kiện tạo ra hồ quang điện

3. Ứng dụng

  Bài 26     Dòng điện trong chất bán dẫn

I. Chất bán dẫn và tính chất

II. Hạt tải điện trong chất bán dẫn – Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p

1. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p

2. Êlectron và lỗ trống

3. Tạp chất cho và tạp chất nhận 

III. Lớp chuyển tiếp p – n

1. Lớp nghèo

2. Dòng điện chạy qua lớp nghèo

3. Hiện tượng phun hạt tải điện

IV. Điôt bán dẫn và mạch chỉnh lưu dùng điôt bán dẫn

V. Tranzito lưỡng cực n – p – n 

1. Cấu tạo và nguyên lí hoạt động

2. Hiệu ứng tranzito

3. Tranzito lưỡng cực n – p – n

ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Thời gian: 09 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lí thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, màn ảnh, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Lương Duyên Bình, Vật lí 10, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2006.

 Lương Duyên Bình, Vật lí 11, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2007.

Phấn, khăn lau, các dụng cụ thí nghiệm khảo sát tại lớp.

4. Các điều kiện khác: không có.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm cơ bản, định luật vật lí .

- Kĩ năng: Nhận biết đồ thị, vẽ đồ thị nhiệt, sơ đồ mạch điện, lực tương tác điện, vec tơ cường độ điện trường, tính các đại lượng vật lí từ công thức, vẽ và tính vec tơ tổng lực và cường độ điện trường, tính toán các thông số của mạch điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

2. Phương pháp: 


- Các bài kiểm tra tại lớp: trắc nghiệm và tự luận.


- Kiểm tra kết thúc học phần: tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:  môn Vật lí 2 sử dụng cho học sinh đã học xong chương trình lớp 9 phổ thông trung học, sau khi học xong môn Vật lí 1, Toán 1 (các phép tính toán vec tơ). Chương trình học đáp ứng cho bậc trung cấp chuyên nghiệp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: giáo viên tập trung hướng dẫn các khối kiến thức chính, các phần ứng dụng nên để học sinh tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình.

- Đối với người học: tập trung ghi bài vắn tắt tóm lược kiến thức bài tại lớp, tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình trước lớp các phần ứng dụng.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

    Kĩ năng đọc, vẽ sơ đồ nhiệt theo đúng các định luật, tính toán tổng vec tơ cường độ điện trường.

    Giải bài toán mạch điện.

    Xác định loại hạt dẫn di chuyển tạo nên dòng điện. 

4. Tài liệu tham khảo:

Lương Duyên Bình, Bài tập vật lí 10, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2006.

 Lương Duyên Bình, Bài tập vật lí 11, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2007.

 Vũ Quang, Nguyễn Phúc Thuần, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2007.

5. Ghi chú và giải thích:


Tùy tình hình mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung ít hoặc nhiều.

Giáo viên nên lồng ghép các hoạt động tăng cường giáo dục kĩ năng mềm cho học sinh nhiều nhất trong khả năng có thể thực hiện. Nếu không có điều kiện thực hiện các thí nghiệm thì trình chiếu thí nghiệm ảo.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần: VẬT LÍ 3 
Mã học phần: KHCB410

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 32 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần vật lí 3 là một trong số các học phần cơ bản của môn vật lí trong chương trình đào tạo Bậc trung cấp chuyên nghiệp. 

· Tính chất: Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về vật lí, kỹ năng tính toán tạo nền tảng kiến thức cơ bản để ứng dụng trong các môn học chuyên ngành và công việc sau khi ra trường. 

II. Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: 

          Từ trường do các hạt mang điện chuyển động và các nam châm gây ra. từ trường của dòng điện, của Trái Đất, tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện, lên hạt mang điện chuyển động. 

          Điều kiện từ trường gây ra dòng điện? hiện tượng cảm ứng điện từ, định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng, suất điện động cảm ứng, hiện tượng tự cảm, suất điện động tự cảm, năng lượng từ trường.

          Sự khúc xạ ánh sáng dẫn đến sự phản xạ toàn phần.

          Mắt về phương diện quang hình học. Các dụng cụ quang: lăng kính, thấu kính, kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn.  

          Dao động cơ của dao động điều hòa con lắc lò xo, con lắc đơn; đặc trưng của dao động điều hòa, các loại dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng, phương pháp vectơ quay của Fre-nen.

          Các hiện tượng trong quá trình truyền sóng là giao thoa sóng và sóng dừng. các đặc trưng vật lí và sinh lí của sóng âm thanh.

 - Kĩ năng: 

          Các kĩ năng xác định từ trường do các hạt mang điện chuyển động và các nam châm gây ra, khảo sát tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện, lên hạt mang điện chuyển động. 

          Giải thích các hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm. Thấu hiểu khám phá của Fa-ra-đây qua thí nghiệm từ trường gây ra dòng điện. Xác định chiểu dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ. 

          Nhận định các ứng dụng của sự khúc xạ ánh sáng, phân biệt sự phản xạ thông thường với  sự phản xạ toàn phần.

          Lí luận phân tích mắt là hệ quang. 

          Tính toán liên quan đến các mô hình cơ của dao động điều hòa là con lắc lò xo, con lắc đơn, áp dụng phương pháp vectơ quay của Fre-nen.

          Nghiên cứu sóng và sự truyền sóng. Viết biểu thức toán của sóng. Phân biệt các đặc trưng vật lí và sinh lí của âm.

          2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

          Học sinh, đối tượng đóng vai trò trung tâm trong hoạt động dạy – học, ngoài việc phải chủ động trong quá trình học tập còn phải tích cực tự giác rèn luyện trong thời gian được đào tạo tại nhà trường. Tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ, tự tạo được niềm say mê, sự yêu thích đối với ngành nghề mà mình đã chọn.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	 Bài tập
	Kiểm tra

	
	Chương I: Từ trường
	11
	7
	4
	0

	1
	Bài 1: Từ trường
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Lực từ - Cảm ứng điện từ
	1
	1
	
	

	3
	Bài tập
	1
	
	1
	

	4
	Bài 3:  Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
	2
	2
	
	

	5
	Bài tập
	2
	
	2
	

	6
	Bài 4: Lực Lo-ren-xơ
	2
	2
	
	

	7
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Chương II: Cảm ứng điện từ
	7
	4
	2
	1

	8
	Bài 5: Từ thông – Cảm ứng điện từ
	2
	2
	
	

	9
	Bài 6: Suất điện động cảm ứng
	1
	1
	
	

	10
	Bài tập
	1
	
	1
	

	11
	Bài 7: Tự cảm
	1
	1
	
	

	12
	Bài tập
	1
	
	1
	

	13
	Kiểm tra chương I, II
	1
	
	
	1

	
	Chương III: Khúc xạ ánh sáng
	5
	3
	2
	0

	14
	Bài 8: Khúc xạ ánh sáng
	2
	2
	
	

	15
	 Bài tập
	1
	
	1
	

	16
	Bài 9: Phản xạ toàn phần
	1
	1
	
	

	17
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Chương IV Mắt – Các dụng cụ quang
	15
	7
	7
	1

	18
	 Bài 10: Lăng kính
	1
	1
	
	

	19
	Bài tập
	1
	
	1
	

	20
	Bài 11: Thấu kính mỏng
	2
	2
	
	

	21
	Bài tập
	2
	
	2
	

	22
	Bài 12: Mắt
	1
	1
	
	

	23
	Bài tập
	1
	
	1
	

	24
	Bài 13: Kính lúp
	1
	1
	
	

	25
	Bài tập
	1
	
	1
	

	26
	Bài 14: Kính hiển vi
	1
	1
	
	

	27
	Bài tập
	1
	
	1
	

	28
	Bài 15: Kính thiên văn
	1
	1
	
	

	29
	Bài tập
	1
	
	1
	

	30
	Kiểm tra chương IV
	1
	
	
	1

	
	Chương V: Dao động cơ 
	12
	5
	6
	1

	31
	Bài 16: Dao động điều hòa
	1
	1
	
	

	32
	Bài tập
	1
	
	1
	

	33
	Bài 17: Con lắc lò xo
	1
	1
	
	

	34
	Bài tập
	1
	
	1
	

	35
	Bài 18: Con lắc đơn
	1
	1
	
	

	36
	Bài tập
	1
	
	1
	

	37
	Bài 19: Dao động tắt dần – Dao động cưỡng bức
	1
	1
	
	

	38
	Bài 20: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số - Phương pháp giản đồ Fre-nen
	1
	1
	
	

	39
	Bài tập
	3
	
	3
	

	40
	Kiểm tra chương III, IV, V
	1
	
	
	1

	
	Chương VI: Sóng cơ và sóng âm 
	6
	6
	0
	0

	41
	Bài 21: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
	2
	2
	
	

	42
	Bài 22: Giao thoa sóng
	1
	1
	
	

	43
	Bài 23: Sóng dừng
	1
	1
	
	

	44
	Bài 24: Đặc trưng vật lí của âm
	1
	1
	
	

	45
	Bài 25: Đặc trưng sinh lí của âm
	1
	1
	
	

	46
	Ôn thi kết thúc học phần
	4
	0
	4
	0

	TỔNG CỘNG         
	60
	36
	21
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương I Từ trường                                               Thời gian: 11 giờ

       1. Mục tiêu:

 Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: Học sinh nhận biết từ tính của dây dẫn có dòng điện qua thực nghiệm. Hiểu tương tác từ theo quan điểm hiện đại, hiểu hình ảnh đường sức từ để minh họa từ trường, hiểu từ trường Trái Đất và vai trò của nó, hiểu khái niệm từ trường đều và lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện. Hiểu đại lượng đặc trưng của từ trường tại một điểm là vectơ cảm ứng từ, từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài, dây dẫn uốn thành vòng tròn, ống dây dẫn hình trụ, hiểu khái niệm lực Lo-ren-xơ, hiểu đặc điểm chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều.

Học sinh biết biểu thức tổng quát của vectơ lực từ. 

      - Kĩ năng: 

Xác định hình ảnh các loại đường sức từ, tính toán qua công thức cảm ứng từ,độ lớn lực từ, xác định hướng từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt. 

Kĩ năng xác định phương, chiều, độ lớn lực Lo-ren-xơ, chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

         2. Nội dung chương:

Bài 1   Từ trường

I. Nam châm

II. Từ tính của dây dẫn có dòng điện

           1. Thực nghiệm

           2. Kết luận

III. Từ trường

           1. Tương tác từ

           2. Định nghĩa

           3. Hướng quy ước của từ trường

IV. Đường sức từ

           1. Định nghĩa

           2. Các ví dụ về đường sức từ

           3. Các tính chất của đường sức từ

V. Từ trường Trái Đất

Bài 2 Lực từ - Cảm ứng điện từ

I. Lực từ

           1. Từ trường đều

           2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện

II. Cảm ứng từ

           1. Thí nghiệm 

           2. Đơn vị cảm ứng từ

           3. Vectơ cảm ứng từ

           4. Biểu thức tổng quát của vectơ lực từ

Bài 3     Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

I. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài

II. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn

III. Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ

IV. Từ trường của nhiều dòng điện 

Bài 4     Lực Lo-ren-xơ

I. Lực Lo-ren-xơ

           1. Định nghĩa lực Lo-ren-xơ

           2. Xác định lực Lo-ren-xơ 

II. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều

           1. Chú ý quan trọng

           2. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều

 Chương II  Cảm ứng điện từ                               Thời gian: 07 giờ
       1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: Hiểu khái niệm từ thông, hiểu nguyên nhân gây ra suất điện động cảm ứng, hiểu cách xác định chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ. Hiểu nguồn gốc, tính chất và công dụng của dòng điện Fu-cô, suất điện động cảm ứng trong mạch kín, quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ, sự chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ, khái niệm về từ thông riêng của một mạch kín, khái niệm tự cảm, biết công thức tính suất điện động tự cảm, 

- Kĩ năng:  Kĩ năng phân tích mối quan hệ nghịch, từ trường gây ra dòng điện, xác định chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ, năng phân tích lập luận về quan hệ giữa suất điện động cảm ứng  và định luật Len-xơ, kĩ năng giải các bài tập tự cảm, giải thích được hiện tượng tự cảm.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ. 

       2. Nội dung chương: 

Bài 5     Từ thông – Cảm ứng điện từ

I. Từ thông

         1. Định nghĩa

         2. Đơn vị đo từ thông

II. Hiện tượng cảm ứng điện từ

           1. Thí nghiệm

           2. Kết luận

III. Định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng

           1. Thí nghiệm

           2. Từ trường cảm ứng và từ trường của nam châm

           3. Kết luận

           4. Trường hợp từ thông biến thiên do chuyển động

IV. Dòng điện Fu-cô 

           1. Thí nghiệm thứ nhất

           2. Thí nghiệm thứ hai

           3. Giải thích

           4. Tính chất và công dụng của dòng điện Fu-cô

Bài 6     Suất điện động cảm ứng

I. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín

           1. Định nghĩa

           2. Định luật Fa-ra-đây

II. Quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ

III. Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài 7     Tự cảm

I. Từ thông riêng của một mạch kín

II. Hiện tượng tự cảm

          1. Định nghĩa

          2. Một số ví dụ về hiện tượng tự cảm

III. Suất điện động tự cảm

          1. Công thức tính suất điện động tự cảm

          2. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm

IV. Ứng dụng

Chương III  Khúc xạ ánh sáng                              Thời gian: 05 giờ

        1. Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: Hiểu sự khúc xạ ánh sáng, hiểu các khái niệm chiết suất của môi trường. Nhận biết sâu sắc tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng. Hiểu điểm đặc biệt của sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn. Quán triệt điều kiện để có phản xạ toàn phần. Biết được cấu tạo và công dụng của cáp quang. 

- Kĩ năng: Kĩ năng vẽ tia khúc xạ trong các trường hợp, tính toán qua việc sử dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng, kĩ năng tính toán lí thuyết qua công thức góc giới hạn phản xạ toàn phần. Phân tích về đường truyền tín hiệu trong cáp quang.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

         2. Nội dung chương:

    Bài 8     Khúc xạ ánh sáng

I. Sự khúc xạ ánh sáng

         1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

         2. Định luật khúc xạ ánh sáng

II. Chiết suất của môi trường

         1. Chiết suất tỉ đối

         2. Chiết suất tuyệt đối 

III. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng

Bài 9     Phản xạ toàn phần

I. Sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn

        1. Thí nghiệm

        2. Góc giới hạn phản xạ toàn phần

II. Hiện tượng phản xạ toàn phần

        1. Định nghĩa

        2. Điều kiện để có phản xạ toàn phần

III. Ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần – Cáp quang

        1. Cấu tạo

        2. Công dụng

Chương IV Mắt – Các dụng cụ quang                  Thời gian: 15 giờ
        1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: Hiểu cấu tạo của lăng kính, tác dụng tán sắc ánh sáng, đường truyền của tia sáng qua lăng kính. Hiểu được các công thức và công dụng của lăng kính. Hiểu đặc điểm cấu tạo, tạo ảnh của hai loại thấu kính, hiểu các khái niệm về quang tâm, tiêu điểm, tiêu diện, tiêu cự, độ tụ của mỗi thấu kính. Biết được các các công thức và công dụng của thấu kính. Hiểu cấu tạo quang học của mắt. Hiểu khái niệm tổng quát về các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt. Hiểu công dụng, cấu tạo sự tạo ảnh và cách xác định số bội giác của kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn. 

- Kĩ năng: kĩ năng phân tích lập luận về sự khúc xạ ánh sáng qua hai mặt lăng kính, sử dụng công thức lăng kính, mô tả cấu tạo quang học của mắt, tính toán độ tụ của các loại kính sửa tật của mắt. vẽ ảnh tạo bởi kính lúp, kính thiên văn; tính toán thông qua công thức tính số bội giác của kính lúp , kính thiên văn.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

         2. Nội dung chương:

Bài 10     Lăng kính

I. Cấu tạo của lăng kính

II. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính

           1. Tác dụng tán sắc ánh sáng

           2. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính
III. Các công thức lăng kính

IV. Công dụng của lăng kính

          1. Máy quang phổ

          2. Lăng kính phản xạ toàn phần

Bài 11     Thấu kính mỏng
I. Thấu kính – Phân loại thấu kính

II. Khảo sát thấu kính hội tụ

           1. Quang tâm – Tiêu điểm – Tiêu diện

           2. Tiêu cự - Độ tụ

III. Khảo sát thấu kính phân kì

IV. Sự tạo ảnh bởi thấu kính 

           1. Khái niệm ảnh và vật trong quang học

           2. Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính

           3. Các trường hợp ảnh tạo bởi thấu kính

V. Các công thức về thấu kính 

           1. Công thức xác định vị trí ảnh

           2. Công thức xác định số phóng đại ảnh

VI. Công dụng của thấu kính 

Bài 12     Mắt.
I. Cấu tạo quang học của mắt

II. Sự điều tiết của mắt – Điểm cực viễn – Điểm cực cận

           1. Sự điều tiết

           2. Điểm cực viễn – Điểm cực cận

III. Năng suất phân li của mắt

IV. Các tật của mắt và cách khắc phục

           1. Mắt cận và cách khắc phục

           2. Mắt viễn và cách khắc phục

           3. Mắt lão và cách khắc phục

V. Hiện tượng lưu ảnh của mắt

Bài 13     Kính lúp

I. Tổng quát về các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt

II. Công dụng và cấu tạo của kính lúp

III. Sự tạo ảnh bởi kính lúp

IV. Số bội giác của kính lúp

Bài 14    Kính hiển vi

I. Công dụng và cấu tạo của kính hiển vi

II. Sự tạo ảnh bởi kính hiển vi

III. Số bội giác của kính hiển vi

Bài 15     Kính thiên văn

I. Công dụng và cấu tạo của kính thiên văn

II. Sự tạo ảnh bởi kính thiên văn

III. Số bội giác của kính thiên văn

Chương V  Dao động cơ                                        Thời gian: 12 giờ
        1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:

- Kiến thức: Hiểu ý nghĩa các đại lượng có trong phương trình của dao động điều hòa, hiểu cách xác định vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa, hiểu mô hình cơ của dao động điều hòa con lắc lò xo, con lắc đơn. Phân tích động lực học dao động điều hòa con lắc lò xo, con lắc đơn. Phân biệt được dao động tắt dần và dao động duy trì. Hiểu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn trong dao động cưỡng bức, cộng hưởng cơ xảy ra khi nào trong dao động cưỡng bức, hiểu dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Hiểu cách xác định dao động tổng hợp bằng phương pháp giản đồ véctơ quay. 

- Kĩ năng: Kĩ năng tính đạo hàm của các hàm lượng giác, tính toán chu kì, tần số dao động. Phân biệt đồ thị dao động điều hòa với dao động. Kĩ năng tính toán chu kì, tần số dao động, động năng, thế năng đàn hồi và cơ năng của con lắc lò xo, con lắc đơn; chu kì, tần số dao động của con lắc đơn; kĩ năng tính toán tần số dao động tự do. Nhận diện cộng hưởng cơ, viết biểu thức của dao động tổng hợp. Kĩ năng biểu diễn vectơ quay cho dao động điều hòa.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

        2. Nội dung chương:

Bài 16     Dao động điều hòa

I. Dao động cơ

           1. Thế nào là dao động cơ?

           2. Dao động tuần hoàn

II. Phương trình của dao động điều hòa

           1. Ví dụ

           2. Định nghĩa

           3. Phương trình

           4. Chú ý

III. Chu kì – Tần số - Tần số góc của dao động điều hòa

           1. Chu kì và tần số

           2. Tần số góc

IV. Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa

           1. Vận tốc

             2. Gia tốc

V. Đồ thị của dao động điều hòa

Bài 17     Con lắc lò xo

I. Con lắc lò xo

           1. Cấu tạo

           2. Vị trí cân bằng

II. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học

           1. Dạng đại số của lực đàn hồi

           2. Gia tốc

           3. Tần số góc và chu kì dao động

           4. Lực kéo về

III. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt năng lượng

           1. Động năng của con lắc lò xo

           2. Thế năng của con lắc lò xo

           3. Cơ năng của con lắc lò xo – Sự bảo toàn cơ năng

Bài 18     Con lắc đơn

I. Thế nào là con lắc đơn?

          1. Cấu tạo

          2. Vị trí cân bằng

II. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học

          1. Trục tọa độ cong

          2. Lực kéo về

III. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng

          1. Động năng của con lắc đơn

          2. Thế năng của con lắc đơn

          3. Cơ năng của con lắc đơn

IV. Ứng dụng để xác định gia tốc rơi tự do

Bài 19     Dao động tắt dần – Dao động cưỡng bức

I. Dao động tắt dần

           1. Thế nào là dao động tắt dần?

           2. Giải thích

           3. Ứng dụng

II. Dao động duy trì

           1. Thế nào là dao động duy trì?

           2. Dao động duy trì của con lắc đồng hồ

III. Dao động cưỡng bức

           1. Thế nào là dao động cưỡng bức?

           2. Ví dụ

           3. Đặc điểm

IV. Hiện tượng cộng hưởng

           1. Định nghĩa

           2. Giải thích

           3. Tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng

Bài 20     Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số - Phương pháp giản đồ Fre-nen 

I. Vectơ quay

II. Phương pháp giản đồ Fre-nen

            1. Đặt vấn đề

            2. Phương pháp giản đồ Fre-nen

            3. Ảnh hưởng của độ lệch pha

Chương VI  Sóng cơ và sóng âm                            Thời gian: 06 giờ

     1. Mục tiêu:

Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:                                              

- Kiến thức: Hiểu quá trình hình thành sóng cơ và những đặc điểm của nó, giải thích được hiện tượng giao thoa sóng mặt nước. Phân tích dao động của một điểm trong vùng giao thoa. Biết cách xác định vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa. Hiểu điều kiện của giao thoa sóng và thế nào là hai sóng kết hợp. Biết  sự khác biệt về pha của sóng phản xạ so với pha của sóng tới đối với vật cản cố định và vật cản tự do. Hiểu định nghĩa sóng dừng. Phân biệt được sự khác nhau của sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định và một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Hiểu nguồn âm và sự truyền âm. Phân biệt được âm nghe được với hạ âm và siêu âm, Hiểu các đặc trưng vật lí của âm. Liên kết được đặc trưng sinh lí của âm với đặc trưng vật lí tương ứng.

- Kĩ năng: Kĩ năng tính toán các đặc trưng của một sóng hình sin như biên độ, chu kì hay tần số và bước sóng. Kĩ năng viết phương trình sóng tại một điểm, kĩ năng cộng hai hàm lượng giác thông qua công thức cộng. Kĩ năng tính toán tìm vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa. Kĩ năng tính toán các mức cường độ âm, phân tích tần số dao động của âm cơ bản và họa âm. Vận dụng được công thức để giải bài toán đơn giản về âm. Kĩ năng phân biệt mỗi đặc trưng sinh lí của âm với đặc trưng vật lí tương ứng.

- Thái độ: Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

Bài 21     Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

I. Sóng cơ

             1. Thí nghiệm 

             2. Định nghĩa

             3. Sóng ngang

             4. Sóng dọc

II. Các đặc trưng của một sóng hình sin

             1. Sự truyền của một sóng hình sin 

             2. Các đặc trưng của một sóng hình sin 

III. Phương trình sóng

Bài 22     Giao thoa sóng 

I. Hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước

             1. Thí nghiệm

             2. Giải thích

II. Cực đại và cực tiểu

             1. Dao động của một điểm trong vùng giao thoa

             2. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa

III. Điều kiện giao thoa – Sóng kết hợp

Bài 23     Sóng dừng

I. Sự phản xạ của sóng

             1. Phản xạ của sóng trên vật cản cố định

             2. Phản xạ của sóng trên vật cản tự do

II. Sóng dừng

             1. Sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định

             2. Sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định và một đầu tự do

Bài 24     Đặc trưng vật lí của âm
I. Âm – Nguồn âm

            1. Âm là gì?

            2. Nguồn âm

            3. Âm nghe được – Hạ âm – Siêu âm

            4. Sự truyền âm

II. Những đặc trưng vật lí của âm

            1. Tần số âm

            2. Cường độ âm và mức cường độ âm

            3. Âm cơ bản và họa âm

Bài 25     Đặc trưng sinh lí của âm

I. Độ cao

II. Độ to

III. Âm sắc

ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Thời gian: 04 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lí thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, màn ảnh, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Lương Duyên Bình, Vật lí 12, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2008.

Phấn, khăn lau, các dụng cụ thí nghiệm khảo sát tại lớp.

4. Các điều kiện khác: không có.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm cơ bản, định nghĩa, các hiện tượng vật lí, mối liện hệ giữa các đại lượng vật lí, một số định luật vật lí.

       - Kỹ năng: Tính toán, phân tích, tổng hợp, mô tả cấu tạo các loại kính hiển vi,  kính lúp, vẽ các tia khúc xạ trong các trường hợp, thành thạo kĩ năng viết phương trình sóng tại một điểm. Tính các đại lượng vật lí từ công thức. Vẽ được sự tạo ảnh của một vật qua thấu kính. Phân biệt đồ thị dao động điều hòa, nhận diện cộng hưởng, biểu diễn véctơ quay. Phân tích được tần số dao động âm.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học sinh có khả năng tự chủ việc học của mình, tìm tòi, suy luận, năng động và sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập.

2. Phương pháp: 


- Các bài kiểm tra tại lớp: trắc nghiệm và tự luận.


- Kiểm tra kết thúc học phần: tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Học phần Vật lí 3 sử dụng cho học sinh đã học xong chương trình lớp 9 trung học cơ sở, sau khi học xong Học phần Vật lí 1, Vật lí 2. Chương trình học đáp ứng cho Bậc trung cấp chuyên nghiệp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên tập trung hướng dẫn các khối kiến thức chính, các phần ứng dụng nên để học sinh tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình.

- Đối với người học: Tập trung ghi bài vắn tắt tóm lược kiến thức bài tại lớp, tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình trước lớp các phần ứng dụng.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

    - Chương I: Chú ý cách xác định chiều của B, I. 

    - Chương II: Cách xác định chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.

    - Chương III: Sự truyền ánh sáng vào môi trường có chiết quang kém hơn.

    - Chương IV: Cách vẽ ảnh của một vật qua thấu kính, xác định ảnh của một vật qua hệ thấu kính.

    - Chương V: Phân tích và tổng hợp hai dao động điều hòa.

    - Chương VI: Cách xác định vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa.

4. Tài liệu tham khảo:

      Lương Duyên Bình, Vật lí 11, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2007.

      Lương Duyên Bình, Bài tập vật lí 11, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2007.

      Vũ Quang, Bài tập vật lí 12, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2008.

       Lương Duyên Bình, Sách giáo viên vật lí 12, NXB Giáo dục – Hà Nội, 2008.

      5. Ghi chú và giải thích:


Tùy tình hình mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung ít hoặc nhiều.

Giáo viên nên lồng ghép các hoạt động tăng cường kỹ năng mềm cho học sinh nhiều nhất trong khả năng có thể thực hiện.

Không có điều kiện thực hiện các thí nghiệm thì trình chiếu thí nghiệm ảo.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần: VẬT LÍ 4
Mã học phần: KHCB414

Thời gian thực hiện học phần: 60  giờ; (Lý thuyết: 32 giờ; Thực hành: 0, thí nghiệm: 0, thảo luận: 0, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Học phần Vật lí 4 là môn học thuộc các môn học văn hóa trong chương trình đào tạo Bậc trung cấp chuyên nghiệp

· Tính chất: Học phần Vật lí 4 là môn học khoa học tự nhiên, cung cấp kiến thức cơ bản để ứng dụng trong các môn học chuyên ngành kĩ thuật và công việc sau khi ra trường. 

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: Gồm các phần dòng điện xoay chiều, dao động và sóng điện từ, Sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử. 
· Kĩ năng: Sử dụng các công thức để tính toán các bài toán vật lí cơ bản.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học sinh chủ động trong quá trình học tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ, tự tạo được niềm say mê, sự yêu thích đối với ngành nghề mà mình đã chọn.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7


	       Chương I. Dòng điện xoay chiều
Bài 1. Đại cương về dòng điện xoay chiều

Bài 2. Các mạch điện xoay chiều

Bài 3. Mạch có R – L – C mắc nối tiếp

Bài 4. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều – Hệ số công suất 

Bài 5. Truyền tải điện năng – Máy biến áp

Bài 6. Máy phát điện xoay chiều

Bài 7. Động cơ không đồng bộ ba pha

Bài kiểm tra số 1
	16

2

4

2

2

2

1

2

1
	8

1

2

1

1

1

1

1
	7
1

2

1

1

1

1
	1

1

	8

9

10

11
	Chương II. Dao động và sóng điện từ

Bài 8. Mạch dao động

Bài 9. Điện từ trường

Bài 10.  Sóng điện từ

Bài 11. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
	7

3

1

2

1
	4

1

1

1

1
	3

2

1
	

	12

13

14

15

16
	Chương III. Sóng ánh sáng
Bài 12. Tán sắc ánh sáng

Bài 13. Giao thoa ánh sáng

Bài 14. Các loại quang phổ

Bài 15. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
Bài 16. Tia X

Bài kiểm tra số 2
	11

2

4

1

1

2

1
	6

1

2

1

1

1
	4

1

2

1
	1

1

	17

18

19

20

21
	Chương IV. Lượng tử ánh sáng
Bài 17. Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 18. Hiện tượng quang điện trong
Bài 19. Hiện tượng quang – phát quang
Bài 20. Mẫu nguyên tử Bo
Bài 21. Sơ lược về laze
	9

4

1

1

2

1
	6

2

1

1

1

1
	3

2

1
	

	22

23

24
	Chương V. Hạt nhân nguyên tử 

Bài 22. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 23. Năng lượng liên kết của hạt nhân – Phản ứng hạt nhân

Bài 24. Phóng xạ

Bài kiểm tra số 3
Bài 25. Phản ứng phân hạch

Bài 26. Phản ứng nhiệt hạch
	13

3

2

4

1

2

1
	8

2

2

2

1

1
	4

1

2

1
	1

1

	Tổng cộng
	60
	32
	25
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương I: Dòng điện xoay chiều                        
Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu:

- Kiến thức: 

Hiểu khái niệm về dòng điện xoay chiều, nhận biết mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở, chỉ có tụ điện, chỉ có cuộn cảm thuần; về công suất, hệ số công suất đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp; cấu tạo và nguyên tắc của máy biến áp.
Nhận biết đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp. 

Nhận thức được việc truyền tải điện năng đi xa phải có đường dây cao thế. 

     - Kĩ năng: 

Xác định các giá trị tức thời, giá trị cực đại, giá trị hiệu dụng trên biểu thức và trên đồ thị.

Tính toán tổng trở, độ lệch pha của đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp; công suất, hệ số công suất đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp. 

Viết được các biểu thức tức thời của điện áp, của dòng điện trong đoạn mạch R – L – C mắc nối tiếp.

- Thái độ: 

Chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

 Bài 1. Đại cương về dòng điện xoay chiều


I. Khái niệm về dòng điện xoay chiều


II. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều


III. Giá trị hiệu dụng

Bài 2.  Các mạch điện xoay chiều

I.  Mạch điện xoay chiều chỉ chứa điện trở.

II. Mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện.

II. Mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần.

Bài 3. Mạch có R – L – C mắc nối tiếp

I. Phương pháp giản đồ Fre-nen

II. Mạch có R, L, C nối tiếp

 Bài 4. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều – Hệ số công suất


I. Công suất của mạch điện xoay chiều.


II. Hệ số công suất.

Bài 5. Truyền tải điện năng – Máy biến áp


I. Bài toán truyền tải điện năng đi xa.

II. Máy biến áp


III. Ứng dụng của máy biến áp.

Bài 6. Máy phát điện xoay chiều.

I. Máy phát điện xoay chiều một pha.

II. Hệ ba pha.

Bài 7. Động cơ không đồng bộ ba pha

I. Nguyên tắc chung của động cơ điện xoay chiều

II. Cấu tạo cơ bản của động cơ không đồng bộ

Chương II: Dao động và sóng điện từ

Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:

     - Kiến thức: 

Hiểu nguyên tắc hoạt động của mạch dao động, khái niệm về sóng điện từ, nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.
- Kĩ năng: 

Mô tả được mối quan hệ giữa điện trường và từ trường, mạch dao động sóng điện từ, nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến..

  
- Thái độ: 

Chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

 Bài 9.  Mạch dao động

I. Mạch dao động.

II. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động.


II. Năng lượng điện từ
 Bài 10. Điện từ trường

I. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường


II. Điện từ trường và thuyết điện từ Mác - xoen
Bài 11.  Sóng điện từ

I. Sóng điện từ


II. Sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển
Bài 12.  Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến


I. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

II. Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản

III. Sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản.

Chương III: Sóng ánh sáng                                 Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu:

          - Kiến thức: 

Hiểu thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn, khái niệm về sự nhiễu xạ ánh sáng, giao thoa ánh sáng, cấu tạo và công dụng của máy quang phổ lăng kính, cơ chế của máy phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại, máy phát tia X.
           - Kĩ năng: 

Mô tả thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn, sự nhiễu xạ ánh sáng, giao thoa ánh sáng, sự phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại, mô tả máy phát tia X.

- Thái độ: 

Chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

Bài 13.  Tán sắc ánh sáng

I. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn (1672)

II. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn

III. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn

IV. Ứng dụng

Bài 14.  Giao thoa ánh sáng

I. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng 

II. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

II. Bước sóng và màu sắc

Bài 15 Các loại quang phổ

I. Máy quang phổ

II. Quang phổ phát xạ

III. Quang phổ hấp thụ

Bài 16.  Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

I.  Phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại

II. Bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tử ngoại


III. Tia hồng ngoại

IV. Tia tử ngoại

Bài 17.  Tia X
I. Phát hiện về tia X

II. Cách tạo tia X

III. Bản chất và tính chất của tia X

IV. Nhìn tổng quát về sóng điện từ.

Chương IV: Lượng tử ánh sáng                          Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

     - Kiến thức: 

Hiểu hiện tượng quang điện ngoài, định luật về giới hạn quang điện, các hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện trong, mô hình mẫu nguyên tử hành tinh, hiểu cấu tạo và hoạt động của laze.
      - Kĩ năng: 

Mô tả hiện tượng quang điện ngoài, mô tả cấu tạo và hoạt động của quang điện trở, hiện tượng quang – phát quang.

- Thái độ: 

Chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

Bài 19. Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng

I. Hiện tượng quang điện

II. Định luật về giới hạn quang điện

III. Thuyết lượng tử ánh sáng

IV. Lưỡng tính sóng – hạt ánh sáng
Bài 20. Hiện tượng quang điện trong


I. Chất quang dẫn và hiện tượng quang điện trong
II. Quang điện trở 

III. Pin quang điện
Bài 21. Hiện tượng quang – phát quang
I. Hiện tượng quang – phát quang

II. Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang

Bài 22. Mẫu nguyên tử Bo


I. Mô hình hành tinh nguyên tử

II. Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử

Bài 23. Sơ lược về laze

I. Cấu tạo và hoạt động của laze

II. Một vài ứng dụng của laze
Chương V : Hạt nhân nguyên tử                        Thời gian: 13 giờ

1. Mục tiêu:

     - Kiến thức: 

Hiểu cấu tạo hạt nhân nguyên tử, lực hạt nhân, các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân, định luật phóng xạ, cơ chế của phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch.
     - Kĩ năng: 

Mô tả cấu tạo hạt nhân nguyên tử, phân tích các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân, sự phóng xạ và định luật phóng xạ, các phản ứng phân hạch, phân biệt năng lượng phân hạch và năng lượng nhiệt hạch.

- Thái độ: 

Chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

2. Nội dung chương:

Bài 24. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

I. Cấu tạo hạt nhân

II. Khối lượng hạt nhân

Bài 25. Năng lượng liên kết của hạt nhân – Phản ứng hạt nhân


I. Lực hạt nhân

II. Năng lượng liên kết hạt nhân

III. Phản ứng hạt nhân

Bài 26. Phóng xạ

I. Hiện tượng phóng xạ

II. Định luật phóng xạ

III. Đồng vị phóng xạ nhân tạo

Bài 27. Phản ứng phân hạch

I. Cơ chế của phản ứng phân hạch

II. Năng lượng phân hạch

Bài 28. Phản ứng nhiệt hạch

I. Cơ chế của phản ứng nhiệt hạch


II. Năng lượng nhiệt hạch

ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Thời gian: 04 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, màn ảnh, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Lương Duyên Bình (2007). Vật lí 12. NXB Giáo dục – Hà Nội.

Phấn, khăn.

4. Các điều kiện khác: không có.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các công thức cơ bản.

- Kĩ năng: Nhận biết mạch điện, sơ đồ mạch điện, các bài toán về hạt nhân, hiện tượng quang điện. Tính các đại lượng vật lí từ công thức toán. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

 2. Phương pháp: 

- Các bài kiểm tra tại lớp: trắc nghiệm và tự luận.

- Kiểm tra kết thúc học phần: tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:  Môn học Vật lí 4 đáp ứng cho Bậc trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề sau khi đã hoàn tất Vật lí 1, Vật lí 2, Vật lí 3. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: giáo viên tập trung hướng dẫn các khối kiến thức chính, các phần ứng dụng nên để học sinh tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình.

- Đối với người học: tập trung ghi bài vắn tắt tóm lược kiến thức bài tại lớp, tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình trước lớp các phần ứng dụng.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng đọc hiểu, tính toán các bài toán cơ bản về mạch điện xoay chiều, tính toán về mạch dao động.

Giải bài toán về giao thoa ánh sáng, bài tập về hạt nhân.

Giải thích các hiện tượng quang điện

4. Tài liệu tham khảo:

Lương Duyên Bình (2007). Bài tập Vật lí 12. NXB Giáo dục – Hà Nội.

Vũ Quang, & Nguyễn Phúc Thuần (2007). Tài liệu bồi dưỡng giáo viên. NXB Giáo dục – Hà Nội.
5. Ghi chú và giải thích:

Tùy tình hình mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung ít hoặc nhiều.

Giáo viên nên lồng ghép các hoạt động tăng cường kĩ năng mềm cho học sinh nhiều nhất trong khả năng có thể thực hiện.

Nếu không có điều kiện thực hiện các thí nghiệm thì nên trình chiếu thí nghiệm ảo.
Zn





-





-





-








1

_1566034439.unknown

_1566034444.unknown

_1566034492.unknown

_1566034612.unknown

_1672597415.unknown

_1566034613.unknown

_1566034610.unknown

_1566034446.unknown

_1566034441.unknown

_1566034442.unknown

_1566034440.unknown

_1566034437.unknown

_1566034438.unknown

_1566034434.unknown

